BỘ ĐỀ ĐỌC – HIỂU TỰ LUẬN

THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
ĐỀ SỐ 1
Đọc kĩ văn bản và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
 
Trong xã hội có muôn vàn những việc làm đẹp, những hành động đẹp, là sự sẻ chia thăm đậm tình người với đạo lý “thương người như thể thương thân”. Ngày nay, chúng ta không khó bắt gặp nhiều hoạt động tử tế giúp đỡ những người khó khăn, Với những manh áo mỏng bớt đi cái lạnh của mùa đông, những tô cháo, hộp cơm... chứa chan biết bao tình người mà các nhà hảo tâm cung cấp miễn phí ở một số bệnh viện trong cả nước hay sức lan tỏa của phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo người tham gia. Thậm chí có những cái chết nhưng vẫn lưu lại sự sống bằng việc hiến tạng, ... là truyền thống tốt đẹp của đất nước ta từ nhiều đời nay. Truyền thống ấy luôn tồn tại và không ngừng phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau.

 
Thật cảm động trước những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân đã và đang thực hiện các hoạt động từ thiện này. Họ đến từ nhiều thành phần trong xã hội, là những nhà Mạnh Thường Quân, tổ chức tôn giáo, người tu hành, người dân bình thường và cả những người từng có quá khứ lỗi lầm. Họ cùng nhau, người góp công sức, người góp tiền của, cho dù nhiều người chưa hẳn đã có cuộc sống dư dả về vật chất, song họ đều có một mục đích chung là giúp đỡ người khác, giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh vượt qua khó khăn và bệnh tật.

 
Với những bệnh nhân nghèo, hộp cơm, tố cháo, đồng tiền... mà họ nhận được từ các nhà hảo tâm đã mang đến những nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của cả người cho và người nhận, Thứ hạnh phúc mà chính những người trong cuộc cũng khó có thể bày tỏ hết bằng lời, nó là động lực thôi thúc sự sẻ chia và cảm thông, Để rồi ai cũng muốn cho đi, cho dù chỉ là nụ cười và cùng nhau đón nhận những giá trị của việc cho đi, cho đi... là còn mải, đó chính là tình người!

(Theo Khắc Trường, dangcongsan.vn)

Câu 1: Từ tử tế trong văn bản có nghĩa là gì?

Câu 2: Tìm các từ sắp xếp thành một trường từ vựng và đặt tên cho trường từ vựng đó trong câu: “Họ đến từ nhiều thành phần trong xã hội, là những nhà Mạnh Thường Quân, tổ chức tôn giáo, người tu hành, người dân bình thường và cả những người từng có quá khứ lỗi lầm...”

Câu 3: Theo tác giả, các nhà hảo tâm có cùng một mục đích chung là gì? 
Câu 4: Tìm một câu ca dao hoặc tục ngữ hoặc thành ngữ nói về sự tương thân tương ái của dân tộc.

ĐỀ SỐ 2
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Có gì đâu, có gì đâu

Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều

Rễ siêng không ngại đất nghèo

Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù

Vươn mình trong gió tre đu

        Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành.

Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh

Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm

Bão bùng thân bọc lấy thân

Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm.

                                                              (Trích “Tre Việt Nam” , Nguyễn Duy)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn thơ trên.

Câu 2. Chỉ ra các từ láy trong đoạn thơ trên.

Câu 3. Nêu tác dụng của 01 biện pháp tu từ đặc sắc được sử dụng trong hai câu thơ:"Bão bùng thân bọc lấy thân/ Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm"
Câu 4. Theo em, hình ảnh cây tre đã gợi lên những phẩm chất cao quý nào của dân tộc Việt Nam?
ĐỀ SỐ 3

Đọc ngữ liệu và trả lời các câu hỏi:
Điều gì là quan trọng?

Chuyện xảy ra tại một trường trung học. Thầy giáo giơ cao một tờ giấy trắng, trên đó có một vệt đen dài và đặt câu hỏi với học sinh:

- Các em có thấy gì không? Cả phòng vang lên câu trả lời:

- Đó là một vệt đen. Thầy giáo nhận xét:

- Các em trả lời không sai. Nhưng không ai nhận ra đây là một tờ giấy trắng ư? Và thầy kết luận:

- Có người thường chú tâm đến những lỗi lầm nhỏ nhất của người khác mà quên đi những phẩm chất tốt đẹp của họ. Khi phải đánh giá về một sự việc hay một con người, thầy mong các em đừng chú trọng vào vệt đen mà hãy nhìn ra tờ giấy trắng với nhiều mảng sạch mà ta có thể viết lên đó những điều có ích cho đời,

(Trích Quà tặng cuộc sống - Dẫn theo http://gacsach.com)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính. (1,0 điểm)
Câu 2: Em hiểu thế nào về câu nói: "Có người thường chú tâm đến những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác mà quên đi những phẩm chất tốt đẹp của họ"?
Câu 3: Từ ngữ liệu trên, em rút ra bài học gì?
ĐỀ SỐ 4

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

2.10.1971
Nhiều lúc mình cũng không ngờ nổi rằng mình đã đến đây. Không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao. Trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá, và cũng đột ngột quá.

Thế là thế nào? Cách đây ít lâu, mình còn là sinh viên. Bây giờ thì xa vời lắm rồi những ngày cắp sách lên giảng đường, nghe thấy Đường, thầy Đạo... Không biết bao giờ mình sẽ trở lại những ngày như thế. Hay chẳng còn bao giờ nữa! Có thể lắm. Mình đã lớn rồi. Học bao lâu, mà đã làm được gì đâu, đã sống được gì đâu? Chỉ còm cõi vì trang sách, gầy xác đi vì mộng mị hão huyền.

28 ngày trong quân ngũ, mình hiểu được nhiều điều có ích. Sống được nhiều ngày có ý nghĩa. Dọc đường hành quân, có dịp xem lại lòng mình, soát lại lòng mình.

Mình bắt đầu sống có trách nhiệm từ đâu, từ lúc nào? Có lẽ từ 9.3.71, tháng 3 của hoa nhãn ban trưa, của hoa sấu, hoa bàng lang nước.

(...) Trên mũ là ngôi sao. Ta lặng ngắm ngôi sao, như hồi nào ta chỉ cho bạn: Kia là ngôi sao Hôm yêu dấu... Nhưng khác hơn một chút. Bây giờ, ta đọc trong ngôi sao ấy, ánh lửa cầu vồng của trận công đồn, màu đỏ của lửa, của máu... Ta như thấy trong màu kì diệu ấy có cả hồng cầu của trái tim ta.

              (Trích “Mãi mãi tuổi hai mươi”, Nguyễn Văn Thạc, NXB Thanh niên)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích?

Câu 2. Nội dung của đoạn trích trên nói về vấn đề gì?

Câu 3. Tại sao tác giả viết: “Học bao lâu, mà đã làm được gì đâu, đã sống được gì đâu”? 

Câu 4.  Đoạn trích gửi đến thông điệp gì cho thế hệ trẻ ?

ĐỀ SỐ 5

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Sức mạnh của lòng đam mê không bao giờ bị đánh giá thấp. Sức mạnh đó dẫn dắt bạn trong suốt cuộc đời, đo lường giá trị con người bạn và ý thức của bạn về sự thành đạt. Sức mạnh đó giúp bạn kiên định trước ánh mắt xét đoán của người khác. Nhiều người từng có những quyết định “không giống ai” và chọn những con đường hẹp gồ ghề dài hun hút, nhưng rồi họ nhận ra mình đang đứng trên vinh quang của cuộc sống mà trước đây không ai nghĩ rằng họ làm được. Bạn có thể đưa ra những quyết định tối ưu và lí trí nhất, nhưng tổng của các quyết định đó không phải lúc nào cũng cho ra một kết quả hợp lí nhất. cái tạo ra sự khác biệt cuối cùng chính là sức mạnh của lòng đam mê. 

…Tôi không có ý đánh giá thấp nghề nghiệp nào cả, mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh cái cảm giá trống rỗng mà cuối cùng bạn sẽ phải đối diện, nếu bạn chọn nghề nghiệp tương lai không đưa vào niềm đam mê mà đưa vào danh tiếng bề ngoài hay sự ổn định của khoản thu nhập về sự hứa hẹn, về những phúc lợi hấp dẫn.

Cuộc đời bạn phải được dẫn dắt bởi tương lai, ước mơ và niềm đam mê của bạn. Từ đam mê trong tiếng Anh – passion – bắt nguồn từ Latin cổ “Passio”, có nghĩa là đau đớn. Quả là không thể chính xác hơn. Đam mê là tên gọi khác của nỗi đau. Khi bạn thỏa hiệp vởi kết quả ngọt ngào đang quyến rũ bạn ngay lúc này, thay vì theo đuổi ước mơ, nỗi đau sẽ xuất hiện.

   (Rando Kim, Tuổi trẻ khát vọng và nỗi đau, Nxb Tổng hợp Tp HCM, 2016)

Câu 1: Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

Câu 2: Vì sao tác giả khẳng định “Sức mạnh của lòng đam mê không bao giờ bị đánh giá thấp”?

Câu 3: Em hiểu thế nào về quan điểm “Khi bạn thỏa hiệp với kết quả ngọt ngào đang quyến rũ bạn ngay lúc này, thay vì theo đuổi ước mơ, nỗi đau sẽ xuất hiện”?

Câu 4: Bài học em rút ra từ văn bản trên.
ĐỀ SỐ 6

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:

                                                 BÀ TÔI 

                                                                   - Kao Sơn-

“Bà hành khất đến ngõ tôi
Bà tôi cung cúc ra mời vào trong
Lưng còng đỡ lấy lưng còng
Thầm hai tiếng gậy… tụng trong nắng chiều.
Nhà nghèo chẳng có bao nhiêu
Gạo còn hai ống chia đều thảo thơm
Nhường khách ngồi chiếc chổi rơm.
Bà ngồi dưới đất mắt buồn… ngó xa.

Lá tre rụng xuống sân nhà

Thoảng hương nụ vối...chiều qua...cùng chiều.”
                                                        (Xúc Xắc, NXB Hội Nhà Văn, 2006, tr47)
Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào ? 

Câu 2: Hãy tìm từ đồng nghĩa với từ “hành khất”? Theo em, vì sao tác giả dùng từ “hành khất” thay cho các từ đồng nghĩa khác? 

Câu 3:   Em thích câu thơ nào nhất ? Vì sao?

Câu 4:  Qua bài thơ trên, em hãy rút ra bài học có ý nghĩa nhất đối với bản thân.
ĐỀ SỐ 7

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

"... Đọc sách vốn có ích riêng cho mình, đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít cũng không phải là xấu hổ. Đọc ít mà đọc kĩ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích lũy, thương lượng tự do đến mức làm đổi thay khi chất, đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đấy, chỉ tố làm cho mắt hoa ý loạn, tay không mà về. Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của, chỉ biết lấy nhiều làm quý. Đối với việc học tập, cách đó chỉ là lừa mình dối người, đối với việc làm người thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường, thấp kém..."

(Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, 2007, trang 5).

Câu 1.  Nêu nội dung chính của đoạn văn.

Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp nghệ thuật so sánh được sử dụng trong đoạn văn trên.

Câu 3. Em hãy nêu 03 sự ích lợi của việc đọc sách để làm rõ ý: “Đọc sách vốn có ích riêng cho mình".

ĐỀ SỐ 8

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa. Có những bông hoa lớn và cũng có những bông hoa nhỏ, có những bông nở sớm và những bông nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ở những cửa hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc “đời hoa” bên vệ đường.

Sứ mệnh của hoa là nở. Cho dù không có những ưu thế để như nhiều loài hoa khác, cho dù được đặt ở bất cứ đâu, thì cũng hãy bừng nở rực rỡ, bung ra những nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời.[...]
Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu.

(Kazuko Watanabe, Mình là nắng việc của mình là chói chang, Vũ Thùy Linh dịch, NXB Thế giới, 2018)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của một phép tu từ được sử dụng trong câu văn: Có những bông hoa lớn và cũng có những bông hoa nhỏ, có những bông nở sớm và những bông nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ở những cửa hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc "đời hoa” bên vệ đường.

Câu 3. Nêu hàm ý của câu: Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu.

Câu 4. Em có đồng tình với suy nghĩ của tác giả: “Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa.” không? Vì sao?

ĐỀ SỐ 9

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Mỗi người đều có một ước mơ riêng cho mình. Có những ước mơ nhỏ nhoi như của cô bé bán diêm trong truyện cổ An-đéc-xen: một mái nhà trong đêm đông giá buốt. Cũng có những ước mơ lớn lao làm thay đổi cả thế giới như của tỷ phú Bill Gates. Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo./ Nhưng chỉ mơ thôi thì chưa đủ. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện ước mơ... Tất cả chúng ta đều phải hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực.

[...] Ngày bạn thôi mơ mộng là ngày cuộc đời bạn mất hết ý nghĩa. Những người biết ước mơ là những người đang sống cuộc sống của các thiên thần. Ngay cả khi giấc mơ của bạn không bao giờ trọn vẹn, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc vì nó. Như Đôn Ki-hô-tê đã nói: “Việc mơ những giấc mơ diệu kỳ là điều tốt nhất một người có thể làm”.

Tôi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích - nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp. Hãy tự tin tiến bước trên con đường mơ ước của bạn.

(Trích Quà tặng cuộc sống , NXB TP.HCM, 2016, tr. 56-57)

Câu 1. Trong đoạn trích trên, tác giả sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

Câu 2. Ghi lại câu văn có chứa thành phần biệt lập và gọi tên thành phần đó.

Câu 3. Em hiểu “cuộc sống của các thiên thần” trong câu “Những người biết ước mơ là những người đang sống cuộc sống của các thiên thần” là cuộc sống như thế nào? 
Câu 4. Em có đồng tình với ý kiến “Tất cả chúng ta đều phải hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực” không? Vì sao?
ĐỀ SỐ 10

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Tri thức giống như ngọn đèn trong đêm tối, soi sáng con đường chông gai phía trước. Trí tuệ giống như chiếc chìa khóa diệu kì, mở ra cánh cửa tâm hồn. Trí tuệ giống như tia nắng mặt trời ấm áp xua tan bóng tối lạnh giá. Đấng tạo hóa có trí tuệ thì mới tạo ra một thế giới diệu kì, nhân loại có trí tuệ chỉ đường sẽ bước sang thế giới hiện đại văn minh. Khi có trí tuệ bạn sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Bảy trăm năm trước, Giovanni Boccaccio đã nói: “Trí tuệ là cội nguồn hạnh phúc của con người”. Thật vậy, có trí tuệ, bạn sẽ có nhiều niềm vui và mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh.”

             (Trích Kĩ năng sống dành cho học sinh, sự kiên cường, Ngọc Linh, NXB Thế giới, 2019)

Câu 1. Chỉ ra hai phép liên kết câu trong đoạn văn trên.

Câu 2. Theo tác giả, tại sao Giovanni Boccaccio nói "Trí tuệ là cội nguồn hạnh phúc của con người?

Câu 3. Nêu hiệu quả của biện pháp tu từ so sánh trong câu: “Trí tuệ giống như chiếc chìa khóa diệu kỳ, mở ra cánh cửa tâm hồn”.

Câu 4. Theo em, cuộc sống con người sẽ ra sao nếu chúng ta không chú trọng đến việc phát triển trí tuệ?
ĐỀ SỐ 11

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

Hành trình trái tim từ những người lạ
Quãng đường mà cậu bé Vì Quyết Chiến đi được bằng xe đạp khoảng 103 km từ Sơn La đến Hòa Bình trong hành trình thăm em trai bị ốm tại Bệnh viện Nhi trung ương được lan truyền trên các phương tiện truyền thông như một "Chuyện lạ chưa từng xảy ra"...
Nhiều nhà hảo tâm muốn giúp đỡ cậu bé có chiếc xe mới, ủng hộ gia đình Chiến tiền chạy chữa cho con trai. Nhưng điều đáng quý nhất trong câu chuyện của Chiến chính là những con người tốt bụng, xa lạ đã giúp đỡ Chiến trên chuyến xe đưa cậu bé về Hà Nội an toàn.

Chuyến xe ấy là câu chuyện về lòng nhân văn, là hành trình trái tim ấm áp tình người!
Trên chuyến xe ấy, dù chẳng ai quen Vì Quyết Chiến nhưng họ hỏi han, đưa cậu bé đến điểm cuối. Nhà xe còn mua bánh, nước cho cậu bé ăn uống, liên lạc với bố của Chiến. Chắc hẳn ai nấy trên xe đều kinh ngạc khi cậu bé chẳng có gì ngoài chiếc xe đạp mất phanh, đôi dép mòn chảy do phanh xe, bàn chân xước xát, trên người không tiền, không điện thoại... Tài xế xe khách kể: Trời tối, tôi thấy cậu bé nhỏ nhắn vẫy xe, ban đầu tôi tưởng cậu bé đùa nên đi qua. Nhưng rồi, tôi dừng lại, cầm đèn pin xuống hỏi cậu bé và không tin nói câu chuyện của em. Lúc vẫy xe cũng là lúc em đã quá đói và không thể tiếp tục hành trình. Nếu chiếc xe không dừng lại, có lẽ câu chuyện của Chiến đã sang một hướng khác.

                                (Theo http: www 24h.com.vn/tintuctrongngay, 28/3/2019) 
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.

Câu 2. Chỉ ra và gọi tên thành phần biệt lập trong câu văn sau: “Chắc hẳn ai nấy trên xe đều kinh ngạc khi cậu bé chẳng có gì ngoài chiếc xe đạp mất phanh, đôi dép mòn chảy do phanh xe, bàn chân xước xát, trên người không tiền, không điện thoại..."

Câu 3. Vì sao tác giả bài viết lại cho rằng: Chuyến xe ấy là câu chuyện về lòng nhân văn?
Câu 4. Em có đồng ý với hành động của cậu bé Vì Quyết Chiến đã đạp xe khoảng 103km từ Sơn La đến Hòa Bình trong hành trình thăm em trai bị ốm tại Bệnh viện Nhi Trung ương không? Vì sao?
ĐỀ SỐ 12

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

“Nếu có một bài văn ra đề rằng: Đất nước em hình gì?, em sẽ  trả lời như thế nào? Có phải là: Tổ quốc tôi như một con tàu/Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau để bày tỏ khát vọng ra khơi của đất nước mấy nghìn năm cứ mãi neo đậu? Để bày tỏ ước mơ giao hòa thế giới bao quanh địa cầu tươi đẹp này? Để gần hơn nữa với mọi quốc gia, mọi màu da trong thời kì hội nhập?

       
Có phải hiện hình trong em là đất nước hình bông lúa để em xót xa nhiều dáng mẹ, dáng cha một nắng hai sương nuôi em ăn học? Để em mang theo trong mình hồn xứ sở khi em lớn khôn đi khắp mọi miền? Để em ơn nghĩa với bà con, với đồng bào đã góp sức lực, góp dáng hình vào trong mỗi bước em đi?

      
 Có phải là đất nước em mang hình tia chớp để em không quên một thời đại đạn bom, một thời anh dũng. Để em không quên một xứ sở khó nhọc, quanh năm trông trời, trông đất, trông mây, trong mỗi giấc ngủ của ông cha cũng ám ảnh mưa nguồn chớp bể?

     
  Có phải đất nước em hình người mẹ già ngồi đan nón lưng còng để nhắc em một lịch sử lâu dài cả đất nước đói nghèo trong rơm rạ? Để nhắc em Việt Nam mình còn đang ở tốp nghèo?

      
  Có phải đất nước em hình chim câu để mơ mãi quê hương thanh bình, không có cảnh loạn lạc, không có cảnh đầu rơi máu chảy, mẹ đợi con, vợ chờ chồng trong biệt li, không hẹn ngày về? Có phải đất nước em hình chim câu cũng là để cho em mong đợi đất nước em có một ngày vỗ cánh?
       
 Và cứ thế, trong mỗi trái tim VIỆT có một dáng hình nước VIỆT. Nên chăng mỗi lớp học phải treo một bản đồ VIỆT NAM ở nơi cao nhất, trang trọng nhất, để luôn khắc sâu trong tim mình hình chữ S này? Để nhắc nhở em chăm học, để nhắc nhở em danh dự và trách nhiệm của một công dân nước VIỆT? Bởi không phải biết Tổ quốc em hình gì mà điều quan trọng hơn em còn phải biết hóa thân vào dáng hình xứ sở:

Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở

                                           Làm nên đất nước muôn đời”

  (Đoàn Công Lê Huy, Tôi muốn hỏi em: Về sau thế nào?, NXB Kim Đồng, 2018. tr.50)

Câu 1. Liệt kê những hình dung về dáng hình đất nước xuất hiện trong đoạn trích.
Câu 2. Theo em, tác giả đưa ra nhiều cách trả lời, suy ngẫm về đất nước nhằm mục đích gì?

Câu 3. Vì sao tác giả cho rằng: “Nên chăng mỗi lớp học phải treo một bản đồ VIỆT NAM ở nơi cao nhất, trang trọng nhất”.

Câu 4. Nếu được trả lời cho câu hỏi: “Đất nước em hình gì?” em sẽ trả lời như thế nào? Vì sao?

ĐỀ SỐ 13

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

“Hãy dạy con cái mình sống nhiều hơn với các thế giới có thật xung quanh mình, đang diễn ra hàng ngày…, để chúng đừng đắm mình và chạy theo thế giới ảo trên các trang mạng. Hãy làm sao để chúng nói chuyện, trao đổi, tâm sự… nhiều hơn với người thân trong gia đình chứ đừng suốt ngày đuổi theo những ảo ảnh trên mạng. (1)

Trong tình hình hiện nay các mạng xã hội trên Internet mang lại nhiều nguy hiểm cho con trẻ chúng ta… Xin các vị hãy quan tâm điều này nhiều hơn, đã có rất nhiều trẻ em trở thành hư đốn, thậm chí phạm pháp vì quá mê say với thế giới ảo”. (2)

(Trích thư của PGS Văn Như Cương - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội - gửi đến các phụ huynh nhân dịp đầu năm học mới 2013, Nguồn https://tuoitre.vn, 5/9/2013)

Câu 1. Tìm những lí do khiến PGS Văn Như Cương đưa ra lời khuyên cho các vị phụ huynh: “Hãy dạy con cái mình sống nhiều hơn với các thế giới có thật xung quanh mình, đang diễn ra hàng ngày…, để chúng đừng đắm mình và chạy theo thế giới ảo trên các trang mạng”.

Câu 2. Theo em, tác giả khuyên các vị phụ huynh: “Hãy làm sao để chúng nói chuyện, trao đổi, tâm sự… nhiều hơn với người thân trong gia đình chứ đừng suốt ngày đuổi theo những ảo ảnh trên mạng” nhằm mục đích gì?

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong đoạn văn (1).

Câu 4. Em tâm đắc nhất với thông điệp nào trong văn bản? Vì sao? 

ĐỀ SỐ 14

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

       “Ngày 24.8.2019 phần lớn người dân thành phố Sao Paulo (Brazil) phải ở trong nhà cả ngày để tránh bụi. Trên bầu trời, cuộn khói bụi khổng lồ giống như mây bão khiến cả thành phố rộng lớn tối sầm dù đang giữa ban ngày. Theo Independent, cuộn khói bụi đó là từ các đám cháy kỷ lục kéo dài nhiều ngày trước đó ở cánh rừng nhiệt đới Amazon - nơi tạo ra gần 20% oxy trong khí quyển Trái đất. Gió mạnh đã thổi khói bụi bay gần 3.000km tới thành phố lớn nhất Nam Mỹ này. Khói và tàn tro như một tấm màn dày đặc và độc hại che kín không cho ánh mặt trời xuyên qua và Sao Paulo chỉ là một trong hàng trăm thành phố lớn, nhỏ ở Nam Mỹ đang đau đầu với thảm cảnh này. Ở những nơi khói lửa dữ dội nhất, mặt trời hầu như không thể tỏa sáng trên sông. Ngọn lửa gần như nuốt chửng toàn bộ những gì còn lại trong rừng trên đường đi của nó. Không có dấu hiệu nào của cuộc sống con người, chỉ có gia súc bị cuốn vào những đám mây khói bụi mù mịt và ngọn lửa. Ngày tận thế dường như là đây!

        Không chỉ gây ô nhiễm không khí ở Brazil, các vụ cháy ở Amazon còn gây lo ngại ngày càng nhiều cho cộng đồng quốc tế, khiến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải lên tiếng vì khu rừng nhiệt đới này có vai trò rất quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu. "Ngôi nhà của chúng ta đang bốc cháy. Rừng mưa Amazon - lá phổi của trái đất sản sinh 20% lượng oxy toàn cầu - đang bốc cháy. Đây là một cuộc khủng hoảng quốc tế. Bất kỳ sự tàn phá nào đối với "lá phổi" này cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với khí hậu, lượng mưa toàn cầu, kinh tế thế giới và chính sách ngoại giao”.  

       Các chuyên gia cảnh báo, rừng Amazon cháy đồng nghĩa với việc thế giới mất đi một phần đa dạng sinh học. Và điều đáng lo ngại hơn cả là việc rừng liên tục mất cũng gây ra những biến động đáng kể đối với tình hình khí hậu, nhất là lượng mưa tại khu vực. Diện tích Amazon càng bị thu hẹp bao nhiêu thì cánh rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới này càng gần ngưỡng "cái chết không thể đảo ngược" bấy nhiêu.”

                                                    (Theo Báo Lao động, ra ngày 30/8/2019)

Câu 1. Văn bản trên có phải là văn bản nhật dụng không? Vì sao? 

Câu 2. Những chi tiết nào chứng tỏ tính chất, mức độ nghiêm trọng của sự kiện được đề cập? 
Câu 3. Tác giả cho rằng đó là “Một cuộc khủng hoảng quốc tế”, em có đồng tình không? Lý giải quan điểm của em? 

ĐỀ SỐ 15

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:


Thái độ là yếu tố quyết định tất cả. Mỗi người đều có quyền nắm giữ và kiểm soát một thái độ sống cho riêng bản thân. Nó là yếu tố còn quan trọng hơn cả học thức, ngoại hình hay tiền bạc. Chính thái độ sẽ quyết định bạn được mọi người yêu quý hay ghen ghét, xem thường. Nó là yếu tố kéo mọi người lại gần bạn hay đẩy họ ra xa bạn.


Bên cạnh đó, thái độ còn quan trọng hơn cả những kỹ năng cần thiết để đạt được thành công. Jonh D.Rockefeller từng nói: “Tôi đánh giá cao người vừa có năng lực, vừa có thái độ hợp tác tốt với mọi người hơn bất kỳ khả năng vượt trội nào khác mà họ sở hữu”.Giữ cho mình một thái độ đúng đắn cũng có nghĩa bạn đang phát huy một cách cao nhất tài sản quý báu của mình.


Điều quan trọng không phải là gia đình bạn đang lâm vào tình trạng khó khăn như thế nào, ông chú bạn đối xử với bạn ra sao hay bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Cái quan trọng hơn nhiều chính là thái độ của bạn với gia đình, với những vấn đề của bản thân, với quyền lực và tiền bạc. Thái độ tạo nên mọi sự khác biệt trên thế giới này. 

    (Wayne Cordeiro, Thái độ quyết định thành công, NXB Tổng Hợp, 2016, tr.15)

Câu 1. Theo tác giả, điều gì còn quan trọng hơn cả học thức, ngoại hình và tiền bạc?

Câu 2. Trong ý kiến của Jonh đánh giá cao những người như thế nào?

Câu 3. Theo em tại sao: Thái độ tạo nên mọi sự khác biệt trên thế giới này?

Câu 4. Hãy đề xuất một thái độ mà em cho rằng đúng đắn nhất trong trường hợp em giành được thành công.

ĐỀ SỐ 16

Hãy đọc trích đoạn bài báo dưới đây rồi trả lời câu hỏi từ 1 đến 4:

“(...) Đã từng nghe ai đó nói: “đọc sách là khoản đầu tư có lãi nhất cuộc đời”. Vậy thì phải chăng là người Việt đang có sự “đầu tư” chệch hướng. Khi mà trong khoảng thời gian hữu hạn của một ngày, một tháng, một năm... mỗi chúng ta vẫn đang say mê với những “like, share, bình luận” thì khoảng thời gian ta dành cho việc đọc sách sẽ là bao nhiêu? Đã bao giờ mỗi chúng ta tự hỏi chính mình về sự đầu tư cho văn hóa đọc”. Đó không đơn giản chỉ là sự đầu tư 100, 200 nghìn cho việc sở hữu cuốn sách nào đấy. Ở đó còn là thời gian, công sức, sự chiêm nghiệm, suy tư... và sau cùng, thu về được? Đó chắc chắn là những giá trị đích thực mà chỉ khi tác giả, nhà xuất bản, độc giả cùng nghiêm túc. (...)”.

     (Dẫn theo “Công nghệ số thay đổi văn hóa đọc"; http://vanhoadoisong.vn)

Câu 1. Văn bản trên bàn về vấn đề gì?

Câu 2. Chỉ ra phép liên kết câu trong 2 câu sau: “Đã bao giờ mỗi chúng ta tự hỏi chính mình về sự đầu tư cho “văn hóa đọc”. Đó không đơn giản chỉ là sự đầu tư 100, 200 nghìn cho việc sở hữu cuốn sách nào đấy.".

Câu 3. Tác giả bài báo đưa ra lý do nào để giải thích người Việt ít dành thời gian cho việc đọc sách?

Câu 4. Để đọc - hiểu một cuốn sách mang lại hiệu quả, em phải đọc như thế nào?

ĐỀ SỐ 17
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Có một cậu bé ngỗ nghịch hay bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng giữa cánh rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu thét lớn: “Tôi ghét người”. Khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người”. Cậu bé hốt hoảng quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được lại có tiếng người ghét cậu. Người mẹ cầm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: “Giờ thì con hãy hét thật to: “Tôi yêu người”. Lạ lùng thay, cậu bé vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì con sẽ nhận lại điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con”.
                                                  (Theo Quà tặng cuộc sống, NXB Trẻ, 2002)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

Câu 2. Xác định và gọi tên thành phần biệt lập trong câu sau: “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta”.

Câu 3. Câu nói “Ai gieo gió thì ắt gặt bão” gợi cho em nghĩ đến thành ngữ nào? Hãy giải thích ý nghĩa thành ngữ đó.

Câu 4. Câu chuyện mang đến cho người đọc thông điệp gì?

ĐỀ SỐ 18
Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu:
Nhờ các bạn thân mà ta mở rộng chân trời của ta được, khi giao du với họ mà kinh nghiệm của ta tăng tiến là lúc đó cá tính của ta mạnh mẽ và vững rồi đấy.

Hết thảy chúng ta đều có một cái gì để tặng bằng hữu, dù chỉ là một nét đặc biệt của cá tính ta, một quan niệm độc đáo về đời sống hoặc cái tài kể chuyện vui. Tiếp xúc với nhiều bạn bè, tâm hồn ta phong phú lên, rồi làm cho tâm hồn những bạn sau này của ta cũng phong phú lên.

(Trích “Tìm thêm bạn mới", Ý cao tình đẹp - Nguyễn Hiến Lê dịch, NXB Trẻ, 2004, tr.115)

Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2. Xác định một phép liên kết và chỉ ra từ ngữ thực hiện phép liên kết ấy trong đoạn văn: “Hết thảy chúng ta đều có một cái gì để tặng bằng hữu, dù chỉ là một nét đặc biệt của cá tính ta, một quan niệm độc đáo về đời sống hoặc cái tài kể chuyện vui. Tiếp xúc với nhiều bạn bè, tâm hồn ta phong phú lên, rồi làm cho tâm hồn những bạn sau này của ta cũng phong phú lên”.

Câu 3. Theo tác giả, chúng ta có thể tặng bằng hữu những gì?

Câu 4. Em có đồng ý với ý kiến: “Nhờ các bạn thân mà ta mở rộng chân trời của ta được"? Vì sao?

ĐỀ SỐ 19

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

“Dù giáp mặt cùng biển rộng

Cửa sông chẳng dứt cội nguồn

Lá xanh mỗi lần trôi xuống

Bỗng…nhớ một vùng núi non…”

 (“Cửa sông”, Quang Huy)

Câu 1. Nêu nội dung của đoạn thơ trên?

Câu 2. Cách sử dụng dấu câu trong câu thơ cuối đoạn có tác dụng thế nào trong việc thể hiện cảm xúc của nhân vật trữ tình?

Câu 3.

           a) Nhận xét về cách sử dụng hình ảnh của tác giả trong đoạn thơ?

           b) Từ đoạn thơ trên, em rút ra những lưu ý gì khi tìm hiểu ý nghĩa của hình tượng thơ?

ĐỀ SỐ 20
 Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

    " Độ ấy thơ mới vừa mới ra đời. Thế Lữ như một vầng sao đột hiện, ánh sáng chói khắp cả trời thơ Việt Nam. Dầu sau này danh vọng Thế Lữ có mờ đi ít nhiều nhưng người ta không thể không nhìn nhận cái công Thế Lữ đã dựng thành nền thơ mới ở xứ này. Thế Lữ không bàn về thơ mới, không bênh vực thơ mới, không bút chiến, không diễn thuyết. Thế Lữ chỉ lặng lẽ, chỉ điềm nhiên bước những bước vững vàng mà trong khoảnh khắc cả hàng ngũ thơ xưa phải tan vỡ…Thế Lữ đã làm rạn vỡ những khuôn khổ ngàn năm không di dịch. Chữ dùng lại rất táo bạo. Đọc đôi bài nhất là bài “Nhớ rừng” ta tưởng chừng thấy những chữ bị xô đẩy, bị dằn vặt bởi một sức mạnh phi thường. Thế Lữ như một viên tướng điều khiển đội quân Việt ngữ bằng những mệnh lệnh không thể cưỡng được."

                     (“Thi nhân Việt Nam” - Hoài Thanh, Hoài Chân )

Câu 1. Nội dung đoạn văn trên là gì?

Câu 2. Nhận xét về dung lượng các câu văn. Dung lượng câu chữ có tác dụng gì đến nhịp văn?

Câu 3. Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong hai câu văn “Thế Lữ như một vầng sao đột hiện, ánh sáng chói khắp cả trời thơ Việt Nam.”, “Thế Lữ như một viên tướng điều khiển đội quân Việt ngữ bằng những mệnh lệnh không thể cưỡng được.”
Câu 4. Từ kết quả câu 2 và câu 3, em hãy:

a) Rút ra bài học về cách viết văn.

b) Vận dụng bài học đó viết đoạn văn khoảng 3-5 câu cảm nhận về hai câu thơ sau: 

"Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng

Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng." 

ĐỀ SỐ 21
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

    “ Như những con chim kì diệu trong truyện cổ tích, sách ca hát về cuộc sống đa dạng và phong phú như thế nào, con người táo bạo như thế nào trong khát vọng đạt tới cái thiện và cái đẹp. Và càng đọc, trong lòng tôi càng tràn đầy tinh thần lành mạnh và hăng hái. Tôi trở nên điềm tĩnh hơn, tin ở mình hơn, làm việc hợp lí hơn và ngày càng ít để ý đến vô số những chuyện bực bội trong cuộc sống.

      Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú để lên đến gần con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khát cuộc sống ấy,”

 (“Tôi đã học tập như thế nào”, Mác-xim Go-rơ-ki, Ngữ văn 8, tập II, tr. 85)

Câu 1. Khi đọc sách nhân vật tôi đã trở nên như thế nào?

Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn “Như những con chim kì diệu trong truyện cổ tích, sách ca hát về cuộc sống đa dạng và phong phú như thế nào, con người táo bạo như thế nào trong khát vọng đạt tới cái thiện và cái đẹp.”

Câu 3. Viết từ 7 – 10 câu (có đánh số thứ tự), trình bày suy nghĩ của em về ý kiến “Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú để lên đến gần con người”.

ĐỀ SỐ 22

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

       “Lãng phí thời gian là mất tuyệt đối. Mất tiền có thể kiếm lại được tiền, mất xe có thể sắm lại được xe nhưng mất thời gian thì chịu, đố ai có thể tìm lại được. Lãng phí thời gian là mất tuyệt đối. Thời gian lầ một dòng chảy thẳng; không bao giờ dừng lại và cũng không bao giờ quay lui. Mọi cơ hội, nếu bỏ qua là mất. Tuổi trẻ mà không làm được gì cho đời cho bản thân thì nó vẫn xồng xộc đến với tuổi già. Thời gian là một dòng chảy đều đặn, lạnh lùng, chẳng bao giờ chờ đợi sự chậm trễ. Hãy quý trọng thời gian, nhất là trong thời đại trí tuệ này; nền kinh tế tri thức đã và đang làm cho thời gian trở nên vô giá. Chưa đầy một giờ, công nghệ Nhật Bản đã có thể sản xuất một tấn thép, con tàu tốc hành của các nước phát triển, trong vài giờ, đã có thể vượt qua được vài ngàn kilômét. Mọi biểu hiện đủng đỉnh, rềnh ràng đều trở nên lạc lõng trong xu thế toàn cầu hiện nay. Giải trí là cần thiết nhưng chơi bời quá mức, để thời gian trôi qua vô vị là có tội với đời, với tương lai đất nước.”

(Theo “Phong cách sống của người đời”, Nhà báo Trường Giang)

Câu 1. Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?

Câu 2. Theo tác giả, vì sao “lãng phí thời gian là mất tuyệt đối”?

Câu 3. Em hiểu câu văn “Mọi biểu hiện đủng đỉnh, rềnh ràng đều trở nên lạc lõng trong xu thế toàn cầu hiện nay.” như thế nào?

Câu 4. Tác giả viết: “Giải trí là cần thiết nhưng chơi bời quá mức, để thời gian trôi qua vô vị là có tội với đời, với tương lai đất nước.”, em có đồng tình với ý kiến của tác giả không? Vì sao? Em cần làm gì để không lãng phí thời gian?

ĐỀ SỐ 23
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
    “Muốn thành người tử tế phải biết xấu hổ. Đó là lời Giáo sư Ngô Bảo Châu, khi kể về một câu chuyện lúc ông học cấp hai. Thầy giáo phát hiện áo mưa của mình xếp trên bàn đã bị cuộn thành quả bóng dưới chân bạn Huy. Khi thầy truy hỏi, chỉ có bạn Huy nhận lỗi. Ông thầy thốt lên: “Tôi rất buồn, vì nhiều người khác không dám nhận lỗi”. Khi đó, Ngô Bảo Châu rất xấu hổ vì làm sai mà không dám nhận. Về sau, ông và vợ mình đều rút ra bài học: muốn thành người tử tế, phải biết xấu hổ.
     Tại sao con người cần biết xấu hổ khi làm điều sai, việc xấu, hay nói cách khác, khi phạm lỗi? Câu hỏi này rất quan trọng, vì cách xử sự của một người đối với sự xấu hổ sẽ biểu hiện nhân cách người đó…
    Trong quá trình đấu tranh giữa thiện - ác, xấu - tốt trong một con người, sự xấu hổ khi làm điều sai quấy có vai trò đặc biệt. Con người không là thần thánh, nên ai cũng từng lầm lỗi, lớn nhỏ, nặng nhẹ. Sự xấu hổ là cái mà xã hội văn minh gọi là “lương tâm cắn rứt”. Nếu người ta để cho sự xấu hổ chai lỳ đi thì sẽ dần cảm thấy bình thường khi làm điều xấu, ác, và sự tử tế trong người ấy sẽ dần dần biến mất.
    Muốn con người trở nên tử tế, hãy dạy cho người đó biết xấu hổ khi làm điều xấu, điều ác. Nhờ biết xấu hổ, người ta sẽ ngần ngại khi phạm lỗi. Nhưng ngay đối với những người đang làm điều sai quấy, cho dù chưa thể chấm dứt ngay hành vi sai trái, sự xấu hổ, cái lương tâm cắn rứt ấy sẽ”.
(Trích Tử tế à, tử tế ơi, hãy quay lại với người Việt , Trương Trọng Nghĩa, Báo Người đô thị)
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2. Theo tác giả, sự xấu hổ có những vai trò gì đối với con người?

Câu 3. Em hiểu như thế nào về câu nói sau: Nếu người ta để cho sự xấu hổ chai lỳ đi thì sẽ dần cảm thấy bình thường khi làm điều xấu, ác, và sự tử tế trong người ấy sẽ dần dần biến mất.
Câu 4. Em có đồng tình với ý kiến: Muốn thành người tử tế phải biết xấu hổ? Vì sao?

ĐỀ SỐ 24                      
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu sau:
      “Tuổi trẻ không là khái niệm chỉ một giai đoạn trong đời người, mà chỉ một trạng thái tâm hồn. Tuổi trẻ không nhất thiết phải gắn liền với sức khỏe và vẻ tráng kiện bên ngoài, mà lại gắn với ý chí mạnh mẽ, trí tưởng tượng phong phú, sự mãnh liệt của tình cảm và cảm nhận phấn khởi với suối nguồn cuộc sống.
      Tuổi trẻ thể hiện ở lòng can đảm chứ không phải tính nhút nhát, ở sở thích phiêu lưu trải nghiệm hơn là ở sự tìm kiếm an nhàn. Những đức tính đó thường dễ thấy ở những người năm sáu mươi tuổi hơn là ở đa số thanh niên tuổi đôi mươi. Không ai già đi vì tuổi tác, chúng ta chỉ già đi khi để tâm hồn mình héo hon.
     Thời gian hình thành tuổi tác, thái độ tạo nên tâm hồn. Năm tháng in hằn những vết nhăn trên da thịt, còn sự thờ ơ với cuộc sống tạo những vết nhăn trong tâm hồn. Lo lắng, sợ hãi, mất lòng tin vào bản thân là những thói xấu hủy hoại tinh thần của chúng ta.”
(Trích Điều kỳ diệu của thái độ sống - Mac Anderson, tr.68, 

NXB Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2017)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích? 

Câu 2. Nêu quan niệm của tác giả về tuổi trẻ?

Câu 3. Em hiểu gì về ý kiến: Không ai già đi vì tuổi tác, chúng ta chỉ già đi khi để tâm hồn mình héo hon? 

Câu 4. Tác giả cho rằng : Lo lắng, sợ hãi, mất lòng tin vào bản thân là những thói xấu hủy hoại tinh thần của chúng ta.
    Em có đồng ý với quan niệm trên không? Vì sao?

ĐỀ SỐ 25

Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi bên dưới:

    “…Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau nhưng xin đừng hãm hại nhau. Tôi sợ lắm những gì mang đến bất hạnh cho con người. Hãy cố gắng mang đến cho nhau những giấc mơ, những giấc mơ làm nên hạnh phúc. Đi đâu, đến đâu cũng chỉ thấy những nụ cười. Những nụ cười như đóa hoa hồng đứa bé cầm trên tay đi qua những phố rực rỡ một lòng yêu thương vô tận. Chúng ta hình như thừa bạo lực nhưng lại thiếu lòng nhân ái…”

                         (Trích Viết bên bờ Loriet, Trịnh Công Sơn)

Câu 1. Nêu nội dung khái quát và phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên?

Câu 2. Chỉ ra và nêu hiệu quả của nghệ thuật tu từ được sử dụng trong câu văn “Những nụ cười như đóa hoa hồng đứa bé cầm trên tay đi qua những phố rực rỡ một lòng yêu thương vô tận.”?

Câu 3. Viết đoạn văn từ 5-7 câu nêu quan điểm của em về ý kiến: “Chúng ta hình như thừa bạo lực nhưng lại thiếu lòng nhân ái.”

ĐỀ SỐ 26

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

      “Một bà lão chống gậy qua đường giữa dòng xe cộ tấp nập. Một học trò phía bên kia đường nhìn thấy, nhận ra sự nguy hiểm đốivới bà lão liền vội chạy tới: “Bà ơi, bà đưa tay cháu dắt bà qua”. Bà lão móm mém nở một nụ cười thân thiện: “Cảm ơn cháu! Cháu thật ngoan!...

      Một người ăn xin khốn khổ, đói rách, vận bộ quần áo nhem nhuốc, chân tay run lên vì cơn đói hành hạ. Người hành khất bước chân vào một quán cà phê, ngả nón xin tiền, mong được bố thí vài ngàn bạc lẻ để mua một chiếc bánh mì. Khách uống cà phê vẫn thản nhiên rít thuốc, ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Ông lão hành khất đến bên người bán vé số đang giao vé cho khách, lại chìa chiếc nón ra. Người bán vé số vùi tay vào túi quần, lôi ra mấy tờ bạc nhàu nát bị vo tròn, lấy ra một tờ,  vuốt phẳng và bỏ vào cái nón của ông lão. Ông già cảm động run run, ông không nói lời cảm ơn mà cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra một sự biết ơn vô cùng. Thì ra, ông ấy bị câm.

      Trong cuộc sống có biết bao nhiêu sự cảm ơn có lời và không  lời như thế. Với những người có văn hóa, “cảm ơn” là lời nói được sử dụng hàng ngày, những lời luôn được cất lên bằng tất cả thái độ lịch sự và tình cảm chân thực nhất. Nhưng tiếc rằng, vẫn còn không ít thanh niên chưa nghĩ như vậy. Họ coi cảm ơn chỉ là lời khách sáo, vì thế, chẳng cần phải nói ra. Hình như các bạn ấy vẫn nghĩ một cách giản đơn rằng nói lời cảm ơn hay làm các cử chỉ biểu lộ sự biết ơn là “vô duyên”, chỉ làm mất đi sự thân tình và tăng thêm xa cách mà thôi.

   Thế nhưng, cuộc sống hiện đại và yêu  cầu về quy tắc giao tiếp giữa người với người đòi hỏi chúng ta phải tập làm quen với lời “làm ơn” và sau đó là “cảm ơn”. Thật hạnh phúc khi ta làm được một việc có ý nghĩa, một điều tốt đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác, kéo mọi người lại gần nhau hơn. Và cũng sẽ hạnh phúc không kém khi chúng ta thấy mình không dửng dưng, bạc bẽo vì đã biết tri ân  người giúp đỡ mình bằng những lời nói xuất phát tự đáy lòng, chân thành, lịch thiệp: “Cảm ơn!”

 (Theo bài viết Đem mọi người đến gần nhau hơn  

điện tử Thanhnienonline ngày 11-11-2016)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử sụng ở đoạn trích trên. Thử đặt một tiêu đề cho đoạn trích để khái quát đúng nội dung cơ bản của nó.

Câu 2. Nhận xét về bố cục của đoạn trích. Việc đưa hai dẫn chứng trước như thế có hiệu quả gì đối với phần sau, đối với vấn đề bàn luận?

Câu 3. Theo tác giả đoạn trích, vì sao trong cuộc sống cần luôn biết nói “làm ơn’, “cảm ơn”? Những lời nói đấy cần phải  xuất phát từ đâu?

Câu 4. Hãy viết đoạn văn (khoảng 10 câu) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến được nêu trong đoạn trích:  Thật hạnh phúc khi ta làm được một việc có ý nghĩa, một điều tốt đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác, kéo mọi người lại gần nhau hơn. Và cũng sẽ hạnh phúc không kém khi chúng ta thấy mình không dửng dưng, bạc bẽo vì đã biết tri ân  người giúp đỡ mình bằng những lời nói xuất phát tự đáy lòng, chân thành, lịch thiệp: “Cảm ơn!”

ĐỀ SỐ 27

   
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

       “Người ta thường nói tình bạn khởi đầu từ tuổi hoa niên luôn rất đẹp. Nhưng người ta quên không nói rằng tình bạn ở tuổi hoa niên cũng có thể là một bước ngoặt. Đó là thời điểm của những đổi thay về thể xác, tâm lý, nhận thức và tình cảm,… Những thay đổi đến từ từ và không hề theo trình tự nào, không giống nhau ở từng người một. Đó là lúc ta nhận ra mình thay đổi, ta khám  phá ra hình ảnh của mình, ngày một rõ ràng hơn. Và rồi, cả những người bạn vốn thân thiết của ta cũng thay đổi.

     Những người bạn đồng hành cùng ta đi qua thời mới lớn chông chênh này nhiều khả năng sẽ là những người bạn thân thiết và chân thành nhất mà ta có được trong suốt cuộc đời. Đó là những người đã nhìn thấy ta trong quá trình lột xác, có khi từ xấu xí trở nên xinh đẹp, từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, hoặc ngược lại. Người đã chứng kiến những thay đổi lạ kì nhưng vẫn ở bênh cạnh ta, và người đã thay đổi nhưng ta vẫn cảm thấy rất thân quen.

      Có nhiều khả năng đó sẽ là một người bạn thân thiết. Giai đoạn thơ ngây và thường vô vụ lợi này là cơ hội tốt nhất để tìm được một tình bạn thân thiết. Em có thể có nhiều mối quan hệ trong đời được mệnh danh tình bạn, nhưng những người bạn thân thiết thì thật sự hiếm hoi. Vì thế, hãy cố giữ chặt lấy họ.”

    ( Trích Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa…- Phạm Lữ Ân)

Câu 1. Theo văn bản, vì sao tình bạn tuổi hoa niên thường rất đẹp?

Câu 2. Tác giả đã gửi gắm gì qua văn bản?

Câu 3. Hãy sáng tạo nên một hình ảnh tượng trưng cho tình bạn (miêu tả ngắn gọn hoặc vẽ hình) và lí giải về hình ảnh tượng trưng ấy (viết trong khoảng từ 5 đến 7 dòng).

ĐỀ SỐ 28

 
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

      “2/10/1971

      Nhiều lúc mình cũng không ngờ rằng mình đã đến đây. Không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao. Trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá và cũng đột ngột quá (…). Hai mươi tám ngày trong quân ngũ mình hiểu được nhiều điều có ích. Sống được nhiều ngày có ý nghĩa. Dọc đường hành quân, có dịp xem lại lòng mình, soát lại lòng mình… Mình đã khóc, nước mắt giàn giụa, khi các bạn tiễn mình đi, khi buổi lễ kết thúc, khi bài Quốc ca rung trong bầu không khí trong lành trên trường Tổng hợp. Bản nhạc này đây, bao lần mình đã nghe, đã cúi đầu suy nghĩ. Nhưng hôm nay mới thực hiểu, thực cảm một điều giản dị: Bài Quốc ca của ta, của ta !... Khóc, không phải vì hèn yếu, không phải vì buồn bã, mà vì xúc động. Vì buổi chia tay này thiêng liêng quá. Những người bạn thân yêu nhất của mìnhkhông thể tiễn mình đi được. Và bàn tay ấy, và đôi mắt ấy, giọng nói ấy…Lên xe rồi, xe nổ máy. Xe Việt Nam sản xuất, tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy.”

              (Trích Mãi mãi tuổi hai mươi, Nguyễn Văn Thạc, NXB Thanh niên, 2005)

 Câu 1. Nội dung cơ bản của đoạn trích trên là gì? Hãy đặt một cái tên cho đoạn văn bản.

 Câu 2.  Nêu các câu cảm thán trong đoạn nhật kí trên. Phân tích cảm xúc của người viết ở câu: “Nhưng hôm nay mới thực hiểu, thực cảm một điều giản dị: Bài Quốc ca của ta, của ta !”

 Câu 3. Em hiểu như thế nào về nỗi lòng của tác giả cuốn nhật kí qua thủ pháp so sánh “Xe Việt Nam sản xuất, tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy”?

 Câu 4.  Hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu trình bày cảm nghĩ của mình về chủ nhân đoạn nhật kí trên.

ĐỀ SỐ 29

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
   “Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây.

   Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người.

   Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa

    chiều hôm khi gió về!

   Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô.

   Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ

   Và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia!

   Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây, sống gần nhau thân mới thẳng

   Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương!

   Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai 

   Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình

   Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành.

   Phải không anh? Phải không em?

   Chân lí thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi!

   Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người.

   Ngày đên canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.”

( Ca từ bài hát Một rừng cây một đời người, Trần Long Ẩn)

 Câu 1. Ca từ bài hát thể hiện những suy ngẫm của nhân vật “tôi” về điều gì? Qua những suy ngẫm ấy, tác giả “xin hát” lời ngợi ca dành cho những con người như thế nào?

 Câu 2. Những từ rừng cây, cây, hoa hồng, lan, cổ thụ có nét chung nào về nghĩa?

 Câu 3. Xét theo mục đích nói, câu “Phải không anh? Phải không em?” thuộc kiểu câu gì? Chỉ ra mục đích nói của câu này?

 Câu 4. Xác định và phân tích giá trị biểu đạt của hai biện pháp tu từ nổi bật trong những câu sau:

   Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây.

   Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người.

   Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về!

 Câu 5.  Chân lí thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi!

   Em có suy nghĩ gì về lẽ sống được gửi gắm trong câu hát trên? Hãy viết những suy nghĩ ấy trong khoảng 15 đến 20 dòng.

ĐỀ SỐ 30

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

   “ Người có tính khiêm tốn thường hay cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Người có tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa.

     Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Vì thế, dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi.

     Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự mình đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiều mặc cảm tự ti đối với mọi người. 

      Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên con đường đời.”

          (Trích “Tinh hoa xử thế”, Lâm Ngữ Đường, Ngữ văn 7, tập II, trang 70- 71)     
 Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên.

 Câu 2. Em hiểu như thế nào về ý kiến sau: “Tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la” .

 Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp liệt kê được sử dụng trong đoạn văn thứ nhất.

 Câu 4. Đoạn trích nói về lòng khiêm tốn. Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với em? 

 Câu 5. Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến được nêu trong đoạn trích “Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên con đường đời”.

ĐỀ SỐ 31

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

      “Thầy muốn nhắn nhủ với các em rằng: Biển học là mênh mông, trong đó sách vở tuy quan trọng nhưng cũng chỉ là vùng biển gần bờ mà thôi. Nền giáo dục của chúng ta đang bắt đầu đổi mới theo xu hướng tiến bộ hơn, tích cực hơn, theo đó học sinh muốn thành đạt thì ngoài kiến thức sách vở, họ còn phải thành thạo các kĩ năng xã hội, kĩ năng sống để phát triển toàn diện, họ cần phải được trang bị các giá trị chuẩn mực về tính cách, phẩm chất và những đạo đức tốt đẹp. [...]

       Trong những năm học vừa qua, rất nhiều em học sinh đã tham gia đội thanh niên tình nguyện để làm những công việc khác nhau, từ việc nhỏ đến việc lớn... Chẳng hạn, họ làm vệ sinh các phòng ốc, sơn mới các bức tường, sửa chữa nhà ăn... Qua đó, họ đã thu hoạch được những bài học quý giá cho mình: họ biết tìm hiểu công việc và hỗ trợ lẫn nhau, biết cải tiến kĩ năng lao động. Qua những công việc mang tính phục vụ cộng đồng như vậy, mỗi cá nhân cảm thấy gắn bó và hòa đồng với tập thể của mình hơn và thương yêu nhau hơn... Thầy thấy những bài học như thế không có hoặc ít có trong các tiết học Toán, Lý, Tiếng Anh hay Sinh, Sử... “
(Trích bài phát biểu của thầy Văn Như Cương nhân Lễ khai giảng trường THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội, theo VNEXPRESS, ngày 06/9/2015)

Câu 1. Theo tác giả, học sinh ngày nay muốn thành đạt cần chuẩn bị cho mình những hành trang gì?

Câu 2. Nêu những thông điệp được tác giả gửi gắm trong đoạn trích.
Câu 3. “Biển học là mênh mông, trong đó sách vở tuy quan trọng nhưng cũng chỉ là vùng biển gần bờ mà thôi”. Em có đồng tình với ý kiến trên hay không? Lí giải bằng 5- 7 câu văn.
ĐỀ SỐ 32

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Đi dọc lời ru

À ơi…đi suốt cuộc đời,

Vẫn nghiêng cánh võng những lời mẹ ru

Câu ca từ thuở ngày xưa,

Hắt hiu những nẻo nắng mưa cuộc đời.

Chông chênh hạnh phúc xa vời,

Lắt lay số phận những lời đắng cay.

Mẹ gom cả thế gian này,

Tình yêu hạnh phúc trao tay con cầm

Nẻo xưa nước mắt âm thầm,

Đường gần trái ngọt con cầm trên tay.

À ơi…

Bóng cả mây bay

Lời ru

đi dọc tháng ngày trong con…

(“Bờ sông vẫn gió”- Chu Thị Thơm , NXB Giáo dục 1999, trang 41)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.
Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của các từ láy trong đoạn thơ sau:
“Câu ca từ thuở ngày xưa,

Hắt hiu những nẻo nắng mưa cuộc đời.

Chông chênh hạnh phúc xa vời,

Lắt lay số phận những lời đắng cay.”

Câu 3. Ngẫm về lời ru của mẹ, nhân vật “con” đã thấu hiểu điều gì?

Câu 4.  Lời ru của mẹ là…
Em hãy viết tiếp mệnh đề trên thành một câu văn hoàn chỉnh. 

ĐỀ SỐ 33

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

     “Sự trung thực là nền tảng cơ bản giữ cho những mối quan hệ được bền vững”- RamseyClark.

     Trung thực - ứng xử cao nhất của sự tôn trọng.

     Một thái độ ứng xử tích cực, những thói quen tốt, cách nhìn lạc quan, khát khao theo đuổi những mục tiêu, vv... mới chỉ là điều kiện cần nhưng vẫn chưa đủ để đưa bạn đến thành công nếu vẫn còn thiếu sự trung thực và chính trực. Bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận trọn vẹn những giá trị của bản thân khi chưa tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình. Viên đá đầu tiên và cần thiết nhất của nền tảng đó là sự trung thực.

     Vì sao tôi lại xem trọng tính trung thực đến thế? Đó là bởi vì tôi đã phải mất một thời gian rất dài mới có thể nhận ra rằng sự trung thực chính là phần còn thiếu trong nỗ lực tìm kiếm sự thành công và hoàn thiện bản thân tôi. Tôi không phải là một kẻ hay nói dối, một kẻ tham lam, một tên trộm mà tôi chỉ thiếu tính trung thực mà thôi. Giống như nhiều người khác, tôi cũng quan niệm “Ai cũng thế cả mà”, một chút không trung thực không có gì là xấu cả. Tôi đã tự lừa dối mình. Dù muộn màng, nhưng rồi tôi cũng khám phá ra rằng không trung thực là một điều rất tệ hại và để lại một hậu quả khôn lường. Ngay sau đó, tôi quyết định sẽ ngay thẳng, chính trực trong tất cả mọi việc. Đó là một lựa chọn quan trọng làm thay đổi cuộc đời tôi.

                        (Theo Hal Urban, “Những bài học cuộc sống”, www wattpad.com)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? 

Câu 2: Theo tác giả, những yếu tố nào sẽ đưa bạn đến thành công? 
Câu 3: Theo em, vì sao tác giả lại cho rằng: “không trung thực là một điều rất tệ hại và để lại một hậu quả khôn lường”? 
Câu 4: Em có đồng tình với quan điểm của tác giả: “trung thực – ứng xử cao nhất của sự tôn trọng” hay không? Vì sao? 

ĐỀ SỐ 34

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
      "Chiếc smartphone đã trở thành một ô cửa nhỏ dẫn người ta thoát khỏi sự buồn chán của bản thân, và cái rung nhẹ báo tin có thông báo mới của nó bao giò cũng đầy hứa hẹn. Nhưng càng kết nối, càng online, thì cái đám đông rộn ràng kia lại càng làm chúng ta cô đơn hơn. Chỗ này một cái like, chỗ kia một cái mặt cười, khắp nơi là những câu nói cụt lủn, phần lớn các tương tác trên mạng hời hợt và vội vã. Càng bận rộn để giao tiếp nhiều thì chúng ta lại càng không có gì để nói trong mỗi giao tiếp. Ngược với cảm giác đầy đặn, được bồi đắp khi chúng ta đứng trước thiên nhiên hay một tác phẩm nghệ thuật lớn, trên mạng xã hội ta bị xáo trộn, bứt rứt, và ghen tị với cuộc sống của người khác như một người đói khát nhìn một bữa tiệc linh đình qua cửa sổ mà không thể bỏ đi. Đêm khuya, khi các chấm xanh trên danh sách friend dần dần tắt, người ta cuộn lên cuộn xuống cái news feed để hòng tìm một status bị bỏ sót, một cứu rỗi kéo dài vài giây, một cái nhìn qua lỗ khóa vào cuộc sống của một người xa lạ, để làm tê liệt cảm giác trống rỗng.
(Trích “Bức xúc không làm ta vô can”, Đặng Hoàng Giang, 

NXB Hội Nhà văn, 2016, trang 76 – 77)
Câu 1. Xác định câu văn nêu ý chính của đoạn trích trên?

Câu 2. Theo tác giả, chiếc smartphone đem đến cho con người những lợi ích và tồn tại gì? Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm là gì?

Câu 3. Tại sao tác giả cho rằng, những trải nghiệm trên mạng xã hội sẽ “ngược với cảm giác đầy đặn, được bồi đắp khi chúng ta đứng trước thiên nhiên hay hay một tác phẩm nghệ thuật lớn” ?

Câu 4. Qua những cảnh báo trong đoạn trích, em rút ra bài học gì?
ĐỀ SỐ 35

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

"Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa

Óng tre ngà và mềm mại như tơ

Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát

Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh

Như gió nước không thể nào nắm bắt

Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.

Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy

Một tiếng "vườn" rợp bóng lá cành vươn

Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng "suối"

Tiếng "heo may" gợi nhớ những con đường"

                                           (Trích "Tiếng Việt", Lưu Quang Vũ)

Câu 1. Nêu nội dung của đoạn thơ trên?

Câu 2. Nêu ít nhất hai nét đặc sắc của tiếng Việt được tác giả nhắc đến trong đoạn thơ?

Câu 3. Chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong đoạn thơ?

Câu 4. Hãy nêu một quan điểm hoặc cách thức em có thể làm để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt?

ĐỀ SỐ 36

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

HAI HẠT MẦM

Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm thứ nhất nói:

- Tôi muốn lớn lên thật nhanh. Tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên…Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân…Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên cành lá. Và rồi hạt mầm mọc lên.

Hạt mầm thứ hai bảo:

- Tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Và giả như những chồi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được thì bọn trẻ cũng sẽ vặt lấy mà đùa nghịch thôi. Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã. Và rồi hạt mầm nằm im chờ đợi.

Một ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn, thấy hạt mầm nằm lạc lõng trên mặt đất bèn mổ ngay lập tức.

 (Thảo Nguyên, Hạt giống tâm hồn, Nxb Tp HCM, tr.78)

Câu 1. Tìm câu văn thể hiện rõ nhất suy nghĩ của hai hạt mầm. 

Câu 2. Việc sử dụng lặp lại các từ “tôi muốn” của hạt mầm thứ nhất và các từ “nếu; và giả như; một này nào đó, nếu; không, tốt hơn hết là...” của hạt mầm thứ hai có tác dụng gì? 

Câu 3. Nhân loại nhờ có ước mơ mà trở nên vĩ đại, vậy em sẽ làm những gì để xây dựng và biến ước mơ của mình thành hiện thực? 

ĐỀ SỐ 37

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
Năm 1920, có một cậu bé 11 tuổi ở Mĩ đá bóng làm vỡ kính nhà hàng xóm. Họ đòi cậu bồi thường 13 đô la. Lúc bấy giờ 13 đô la là một con số không nhỏ, có thể mua được 125 con gà mái. Cậu bé nhận lỗi với cha. Cha cậu bảo: “Con phải chịu trách nhiệm về việc này”. Cậu bé rất khó xử: “Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để trả cho người ta?”. Cha cậu lấy ra 13 đô la và nói: “Số tiền này cha cho con mượn, nhưng con phải trả vào năm sau”. Từ đó, cậu bé bắt đầu vất vả làm thêm, và sau nửa năm chịu khó, cậu đã kiếm được số tiền “khổng lồ” đó và hoàn trả cho cha. Cậu bé sau này trở thành tổng thống của nước Mĩ – Reagan. Khi nhớ lại câu chuyện này, ông nói, sửa sai bằng chính nỗ lực của mình đã khiến tôi hiểu được thế nào là trách nhiệm.

                (Tiêu Vệ,  Học cho ai, học để làm gì?, Nxb Kim Đồng, 2016, trang 23)

Câu 1. Nêu hành động và thái độ của cậu bé ngay sau khi làm vỡ kính và bị đòi bồi thường 13 đô la. 
Câu 2. Em có nhận xét gì về cách cư xử của người cha?
Câu 3. Từ cách cư xử của cha đã giúp được gì cho cậu bé ? 
Câu 4. Em sẽ làm gì để thể hiện mình là người sống có trách nhiệm với gia đình! 
ĐỀ SỐ 38

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

       “Thằng Cò là con trai duy nhất trong gia đình tôi. Bố mẹ tôi sinh bốn con gái, nhưng vẫn cố đẻ lấy một đứa con trai, và rồi cuối cùng thằng Cò ra đời. Bố mẹ và các chị em gái chúng tôi cưng thằng Cò như báu vật. Nó như ông vua con trong nhà, ý nó là ý trời. Nhưng ông trời cho gia đình tôi đứa em trai để nối dõi tông đường theo truyền thống cũ, khiến chúng tôi hạnh phúc biết bao nhiêu, thì sau đó, ông lấy đi còn nhiều hơn. 

        Được cưng chiều nhất trong nhà, thằng Cò lại tự do theo đám bạn hư hỏng ngoài phố, đánh nhau như cơm bữa, đến nỗi mặt mũi, chân tay nó đầy sẹo từ mã tấu, dao trong các trận ẩu đả đường chợ. Cuối cùng thì nó dính ma túy như hầu hết đám bạn du thủ du thực ấy. Nó bắt đầu mất nhân tính, khi cơn nghiện nổi lên, nó bất chấp tất cả, vét tiền trong nhà của bố mẹ, vét sạch đồ đạc đi cầm cố, rồi bán rẻ…Thằng Cò khiến gia đình tôi tuột dốc không phanh. Mẹ tôi đổ bệnh vì đau buồn. Nhìn mẹ tật bệnh liên miên mà không có tiền mua thuốc chữa, tôi giận thằng Cò ghê gớm. Tôi không thèm nói chuyện với nó, tôi mắng mỏ nó mỗi khi nó trở về  nhà tìm cách vơ vét những gì còn sót lại.

(Cừu Thị Đan Len, “Thằng Cò”, Báo Giáo dục và thời đại Chủ nhật số 2, (14.1.2018),tr.27)

Câu 1. Xác định ngôi kể của văn bản? 
Câu 2. Cò sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào? Hoàn cảnh ấy biểu hiện nét văn hóa nào của người Việt Nam ? 
Câu 3. Tìm câu văn nói lên tình cảm mọi người dành cho Cò? 
Câu 4. Cò trở nên là người như thế nào? Thái độ của tác giả đối với Cò? 

Câu 5. Chỉ ra hai trường từ vựng và đặt tên hai trường từ vựng đó? 
Câu 6. Tìm những câu ca dao (hoặc tục ngữ) có liên quan đến nội dung văn bản?

ĐỀ SỐ 39

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

“Sân ga Thanh Hóa chiều mưa đổ

một người mẹ dắt con

một em gái mắt tròn đen lay láy

một bàn tay chìa ra run rẩy…

một thều thào như với riêng tôi

“Ai làm ơn nuôi cháu nên người?”

Trả lời thế nào với cái nhìn đen láy

với bàn tay run run chìa ra đấy?

tôi nhận diện bàn tay vàng móng ấy

tay cấy cày làm nên gạo nuôi tôi

Bây giờ đồng trắng nước trôi

bàn tay xỉa mặt tôi gấp gáp?

hay chính mẹ tôi từ dưới đất

dắt đất lên thử lòng tôi chăng?

Tôi giấu mặt vào giữa đám đông

đám đông chảy như một giòng nước xiết

tay lần mãi hầu bao rỗng lép

chả lẽ moi ra một nhúm ngôn từ đẹp

trả vào lòng tay trũng như đồng chiêm đang ngửa lên?

Nhận về nuôi giúp mẹ đứa em?

chữ nghĩa tôi không sàng thành gạo

trong túi chỉ còn lạo sạo vài bài thơ”

     (Nguyễn Duy, Quê nhà ở phía ngôi sao, Nxb Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM, tr.48)
Câu 1. Tìm những từ láy miêu tả mẹ con người ăn xin. Nêu giá trị biểu cảm của những từ láy đó.

Câu 2. Nhân vật trữ tình đã nhận ra điều gì trước bàn tay…chìa ra đấy? của người ăn xin?

Câu 3. Tình huống khó xử nào khiến nhà thơ bộc lộ cảm xúc? 

Câu 4.  Những câu thơ có sử dụng dấu hỏi chấm trong văn bản có ý nghĩa gì? 

Câu 5. Cảm nhận khổ thơ cuối.  
ĐỀ SỐ 40

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
“Ta đi giữa cánh đồng làng phơi phới tiết xuân, chợt nghĩ về những chậu quất vàng, những cành đào thắm; nghĩ về phiên chợ quê nườm nượp dòng xuân; nghĩ về không gian thoang thoảng hương trầm nhắc cháu con sum vầy bên mâm cơm chiều ba mươi Tết…Ta nghĩ về màn mưa bụi êm êm buông mờ lối ngõ, về tiếng trống hội làng bồn chồn, rạo rực theo bước chân dập dìu tài tử giai nhân. Nhớ lắm những đoàn xe cài lá ngụy trang, đưa ta cùng lớp lớp thanh xuân hướng về biên giới…Người đi xa gửi trao tuổi trẻ cho người ở lại chăm mùa vun xới những mùa xuân…Ôi, mùa xuân nồng nàn, xao xuyến! Xuân đi qua biết bao cuộc đời mà vẫn chưa thôi hồi hộp, say mê”. 

 (Trần Văn Lợi, Những nốt nhạc mùa xuân, Tạp chí Văn nhân, số 1,2/2019, tr. 05)
Câu 1. Trong dòng tâm tưởng của tác giả, không gian mùa xuân hiện lên qua những tín hiệu nào? 

Câu 2. Tìm một trường từ vựng chỉ trạng thái tâm lí và một trường từ vựng chỉ tính chất của hoạt động con người. 

Câu 3. Điệp ngữ “nghĩ về” kết hợp với các từ “nhớ lắm, ôi” có tác dụng diễn tả điều gì? 

Câu 4. “Xuân đi qua biết bao cuộc đời mà vẫn chưa thôi hồi hộp, say mê”, em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến trên của tác giả. Vì sao? 

ĐỀ SỐ 41

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:


“Có loài hoa nào thanh khiết và trong trẻo như đào? Có loài hoa nào trinh trắng và nguyên sơ như đào? Có loài hoa nào mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng như đào? Và có loài hoa nào thân phận nổi nênh như đào? Ngày Tết, khi ai nấy rộn rã niềm vui, háo hức đón chờ năm mới, đào được nâng niu kén chọn, được bình bầu hứa gả đến nơi gác tía lầu son, đến nơi phong lưu thanh nhã, cũng có thể được đưa đến một nơi đơn sơ lạnh lẽo. Nhưng dù đến đâu đào cũng được đặt ở nơi trang trọng nhất bởi đào mang trong mình một thiên chức, một phận sự, đó là đem đến hơi ấm, khí xuân sự may mắn và những điều tốt đẹp, an lành trong ngày đầu năm…

      
Có một cành đào trong ngày tết, hình như tâm hồn con người trở nên tươi mới hơn, nồng hậu và đằm thắm hơn, trong trẻo và bao dung hơn, thanh khiết và thánh thiện hơn…nhưng chỉ ít ngày, sau khi mùa xuân đã ngập tràn khắp cõi, đào lặng lẽ tan hòa vào đất, từng cánh mỏng tung mình theo gió, tan vào hư không, còn cành cội phiêu dạt khắp mọi phương trời…Hình như thân phận đào là vậy, mỗi năm được tỏa rạng một lần, được hiến dâng trọn vẹn một lần cho nhân thế rồi lặng lẽ tan vào hư vô.... 

       
Tôi dặn lòng đừng quá bận tâm vì cành đào sau ngày tết lủi thủi nơi góc đường góc bãi, đừng quá bận tâm vì thú chơi nông nổi của người đời…Mỏng manh thân phận đấy, bung nở rực rỡ và lãng mạn đấy, cháy hết mình cho một cuộc vui đấy, nhưng là một cuộc vui trong khoảnh khắc thiêng liêng vi diệu nhất của đất trời…Đào không có nhiều thời gian để rong chơi trần thế như bao nhiêu loài hoa cỏ khác, nhưng được cháy hết mình cho bổn phận gọi thức mùa xuân, gọi thức sự sinh sôi, gọi thức mọi khởi đầu…Con người chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta hạnh phúc không chỉ vì được sống bao lâu mà đã sống thế nào trong khoảng thời gian ít ỏi giữa nhân gian.”


(Vũ Thanh Lịch, Đánh thức trái tim,  NXB Kim Đồng, 2017, tr. 87)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Tìm 03 tính từ tác giả dùng để chỉ đặc điểm hoa đào. 
Câu 3. Trong bốn câu văn đầu tiên, tác giả đã sử dụng phép điệp cấu trúc và câu hỏi tu từ, em hãy nêu tác dụng của chúng. 
Câu 4. Theo tác giả, loài hoa này được đặt ở vị trí nào trong các gia đình ngày Tết? Vì sao? 
Câu 5. Loài hoa này đã sống một đời hoa như thế nào? 
Câu 6. Văn bản có nhiều câu văn chứa yếu tố nghị luận. Nêu tác dụng của những câu văn đó. 
Câu 7. Tác giả đã bộc lộ quan điểm gì trong câu văn “Con người chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta hạnh phúc không chỉ vì được sống bao lâu mà đã sống thế nào trong khoảng thời gian ít ỏi giữa nhân gian”? Ý kiến của em về quan điểm đó. (viết từ 3 đến 5 dòng).

ĐỀ SỐ 42

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

“Nhà lão ở giữa đồng, lấp ló trong lũy tre xanh, sầm uất, trông như hòn đảo xanh rập rờn sóng lúa vây quanh. Những tổ chim chi chít tùy hứng trên cành cây (…). Chiều chiều từng đàn cò trắng cả ngàn con bay về, lượn mấy vòng quanh thổ, thả hồn, rồi từ từ sà xuống, phủ trắng cây vườn, làm ồn như cái chợ. Từ bình minh hồng mặt lá cho tới khi ông mặt trời đi ngủ không lúc nào vắng tiếng chim véo von ca hát. Tiếng đàn chào mào đỏ đít vồn vã như rắc đỗ. Tiếng lũ vành khuyên ríu ríu gọi con, tiếng đôi chích chòe luôn lắm mồm từ mỗi sớm mai xòe xòe, tiếng con sơn ca lúc nào cũng ở tầm cao trong trẻo véo von lĩnh xướng, vợ chồng đôi chiền chiện ríu lưỡi mừng rỡ khi điều kì diệu là cái mỏ chim con đã đục thủng vỏ trứng đang giãy đạp chui ra. Lão thật buồn, đã ba hôm nay con chim gáy mái không thấy chồng tha mồi về cho con, nó không gù nữa, nó chỉ rít lên trong cổ. Không được vùi vào tiếng chim một ngày lão không chịu nổi. Vắng loài chim nào không hót là lão biết ngay, lão lo lắng cho lũ chim non mất cha mẹ như ngồi trên đống lửa. Càng ngày bầy chim càng hoảng hốt giật mình, cảnh giác, xa lánh con người, nhưng sán lại gần lão. Ngày càng nhiều thêm những con bị thương… Lão hỗ trợ chúng thức ăn, băng lại vết thương khi chúng rơi xuống đất…”

             (Nguyễn Bổng, Người đất, Tập truyện ngắn Của thiên trả địa, Nxb Hội Nhà văn, tr.62)
Câu 1. Bức tranh thiên nhiên trong đoạn văn được tạo bởi những hình ảnh nào? 

Câu 2. Chỉ ra những đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả của tác giả và nêu tác dụng ?

Câu 3. Theo em vì sao bầy chim “giật mình, cảnh giác, xa lánh con người nhưng sán lại gần lão”?

Câu 4. Đoạn văn đã gửi đến cho chúng ta những thông điệp gì?

ĐỀ SỐ 43
Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới:

Thời gian
Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỉ niệm trong tôi
Rơi
     như tiếng sỏi


   trong lòng giếng cạn
Riêng những câu thơ



còn xanh
Riêng những bài hát



còn xanh
Và đôi mắt em
như hai giếng nước
                                          (Văn Cao, Lá, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội 1998).

Câu 1. Bài thơ viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật và ý nghĩa của các biện pháp đó trong hai câu thơ sau: 

Riêng những câu thơ



còn xanh
Riêng những bài hát



còn xanh
Câu 3. Nội dung cảm xúc của nhân vật trữ tình bài trong thơ là gì?

Câu 4. Theo em, để một tác phẩm nghệ thuật còn xanh với thời gian như quan niệm của Văn Cao,  trong sáng tạo nghệ thuật, người nghệ sĩ cần có những phẩm chất gì? 

ĐỀ SỐ 44
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới 

MỘT LY SỮA

    
         Có cậu bé nghèo bán hàng rong để kiếm tiền đi học. Một ngày nọ, cậu rất đói bụng nhưng chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi. Cậu quyết định xin một bữa ăn tại ngôi nhà gần đó. Cậu ngại ngùng khi thấy một cô bé dễ thương ra mở cửa. Thay vì xin ăn, cậu đành xin một ly nước nóng. Cô bé nghĩ cậu đang đói nên đem ra một ly sữa lớn. Cậu uống từ từ, rồi hỏi: “Tôi nợ bạn bao nhiêu?”. Cô bé đáp: “Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt”. Sau khi nói lời cảm ơn, cậu bé Howard Kelly rời ngôi nhà đó và cảm thấy trong người không những khỏe khoắn mà còn tràn đầy niềm tin vào con người và cuộc sống.

           Bao năm sau, cô gái đó bị bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ trong vùng đều bất lực và chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành phố. Tiến sĩ Howard Kelly được mời làm chuyên gia. Khi nghe về nơi ở của bệnh nhân, tia sáng lóe lên trong mắt anh. Anh đến phòng bệnh và nhận ra cô chính là bé gái năm xưa. Anh đã gắng hết sức mình để cứu sống cô. Cầm tờ hóa đơn thanh toán viện phí, anh viết gì đó bên lề và chuyển lên phòng cô gái. Cô gái lo sợ không dám nhìn tờ hóa đơn viện phí, bởi cô nghĩ suốt đời mình không thể thanh toán hết số tiền đó. Cuối cùng, cô can đảm nhìn, mắt cô nhòa lệ khi thấy dòng chữ bên lề: “Đã thanh toán bằng một ly sữa”. Ký tên: Tiến sĩ Howard Kelly. 

(Theo http://songdep.xitrum.net)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.

Câu 2. Vì sao cậu bé Howard Kelly khi rời khỏi ngôi nhà của cô bé lại “tràn đầy niềm tin vào con người và cuộc sống”?
Câu 3. Văn bản trên đã cho em những bài học gì?
ĐỀ SỐ 45
Đọc văn bản sau:

“…Các em yêu quý, giờ hãy cùng nghĩ xem mẹ lúc này đang ở đâu? Trước mắt các em đang hiện lên hình ảnh của mẹ, người hết lòng chăm sóc các em từ nhỏ đến lớn, những hình ảnh đó dường như hiển hiện ở ngay trước mắt ta. Chúng ta hãy nhắm mắt lại để cùng hồi tưởng sự hi sinh và tình yêu thương của mẹ dành cho ta từ nhỏ đến lớn. Bao nhiêu năm qua, trên con đường trưởng thành của các em, mẹ lặng lẽ lo lắng và ủng hộ các em. Bất cứ khi nào các em ở đâu, mẹ đều đau đáu dõi theo.
Giờ đây, dấu vết thời gian đã in hằn trên gương mặt mẹ. Các em đã lớn còn tóc mẹ thì đã bạc, bàn tay đã thô ráp, gương mặt nhiều nếp nhăn. Chính đôi tay ấy đã nấu cơm, giặt giũ, tắm gội, chải đầu cho các em, là mẹ đã không biết bao lần thức dậy trong đêm đắp lại chăn cho các em, gắp cho các em những miếng ngon…Các em còn nhớ những điều này không? Chúng ta phải hiểu rõ một đạo lí rằng con người ta sống trên đời này không phải chỉ cho chính mình. Sự sống của các em không chỉ thuộc về bản thân các em mà còn thuộc về cha mẹ, người thân. Chúng ta sống là mang theo trách nhiệm cùng sứ mệnh (…)”
         (Tiêu Vệ (2016), Học cho ai? Học để làm gì?, tập 2, Nxb Kim Đồng, tr.22)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Tìm các trường từ vựng chỉ trạng thái, hoạt động và đặc điểm ngoại hình của người mẹ. 

Câu 2. Qua các trường từ vựng nêu trên, người mẹ hiện lên như thế nào? 

Câu 3. Theo em, tác dụng của việc sử dụng những câu hỏi trong đoạn trích là gì ?

Câu 4. Thông điệp mà tác giả gửi gắm qua đoạn trích trên là gì?

Câu 5. Có ý kiến cho rằng “sứ mệnh” chỉ có người vĩ đại mới làm được. Em có cho là như vậy hay không ? Vì sao? (Trả lời ngắn gọn trong khoảng 3 – 5 câu)
ĐỀ SỐ 46
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

… Người ta thường ngủ nhiều hơn mức cần thiết. Họ rơi vào cạm bẫy muốn dành nhiều giờ trong đời để nằm trên tấm nệm êm ấm. Họ đánh mất những món quà quý giá tiềm ẩn trong tương lai. Họ đã thua trong cuộc chiến với giường nệm. Họ đánh đổi sự vượt trội cho những giây phút ngủ nướng.
     Đây là một ý tưởng sâu sắc mà tôi mong bạn nên suy nghĩ: giấc ngủ sẽ kéo theo giấc ngủ. Càng ngủ nhiều, lại càng cần ngủ. Có bao giờ bạn nhận ra rằng càng ngủ nhiều bạn lại càng buồn ngủ không? Thật kỳ lạ, nhưng đó là sự thật.
     Đúng, tôi biết rằng giấc ngủ rất cần thiết để giúp ta tiếp tục phát huy, đổi mới và khỏe mạnh. Tôi chỉ sợ ta ngủ quá nhiều. Đó chính là điều đã giới hạn một cuộc sống đầy tiềm năng. Điều đã khiến một người vĩ đại cứ mãi tầm thường. Điều đã hút mọi nguồn sống ra khỏi một con người từng được tạo ra để vượt trội (và bạn biết đó là ai). Chuyện ngủ quá nhiều xảy ra cho rất nhiều người trong chúng ta, bởi vì ta quá yêu chăn mến gối.
      Có rất nhiều việc quan trọng phải làm, rất nhiều vùng đất vĩ đại cần khám phá, rất nhiều mục tiêu huy hoàng cần đạt tới cho mọi người đến nỗi không thể ngủ nhiều được. Cuộc đời là để sống. Tôi xin lặp lại: cuộc đời là để sống. Hôm nay cả bạn và tôi đều được trao tặng món quà: một cơ hội tạo sự khác biệt và phát huy tài năng, cùng một niềm vui tuyệt vời trong quá trình đó. Vậy hãy ngủ ít hơn để sống nhiều hơn. Benjamin Franklin từng nhận xét rằng: “Sau khi chết rồi, bạn sẽ có dư thời gian để ngủ”
               (Robin Sarma -  Đời ngắn đừng ngủ dài –– NXB Trẻ 2014 – Trang 168).
Câu 1. Chỉ ra các lí do khiến người viết người viết sợ khi ngủ quá nhiều?

Câu 2. Em hiểu như thế nào về câu văn sau: Chuyện ngủ quá nhiều xảy ra cho rất nhiều người trong chúng ta, bởi vì ta quá yêu chăn mến gối?
Câu 3. Theo em, mục đích của người viết trong văn bản là gì?

Câu 4. Em hãy đề xuất một biện pháp hữu hiệu để khắc phục việc ngủ nhiều của bản thân. Lí giải ngắn gọn vì sao em lại chọn biện pháp đó.

ĐỀ SỐ 47
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Khi sắp hoàn thành việc tạo lập loài người, Thượng Đế họp mặt tất cả muôn loài và nói: “Ta còn một món quà đặc biệt dành cho tất cả loài người nhưng ta muốn giấu họ, ta muốn ban cho họ chỉ khi họ đã sẵn sàng. Đó chính là khả năng sáng tạo”.

Đại Bàng nói: “Hãy trao nó cho ta, ta sẽ đem nó lên mặt trăng”.

Thượng Đế đáp: “Không được, sẽ có một ngày loài người cũng lên đến đó và tìm thấy nó thôi!”

Cá Hồi nói: “Ta sẽ chôn nó ở đáy đại dương”.

Ngài lắc đầu: “Không đâu, họ cũng sẽ tìm đến nó dễ dàng”.

Trâu nói: “Ta sẽ chôn nó trong đồng bằng mênh mông”.

Thượng Đế vẫn chưa bằng lòng: “Họ sẽ khoan sâu vào lòng đất, dù là ở đâu họ cũng sẽ nhanh chóng tìm ra nó!”

Mẹ Đất lúc đó mới nhẹ nhàng chỉ ra một chỗ: “Hãy đem khả năng sáng tạo giấu vào bên trong mỗi con người, chỉ có kẻ tin tưởng vào bản thân mình mới nhận ra sự tồn tại của khả năng đó!”

Và Thượng đế đã đồng ý. 

                                                (Cửa sổ tâm hồn, NXB Trẻ, 2015, tr 274, 275)

Câu 1. Thượng Đế dành tặng món quà đặc biệt nào cho loài người?

Câu 2. Việc Thượng Đế không đồng ý với ý kiến của Đại Bàng, Cá Hồi, Trâu, chứng tỏ điều gì?

Câu 3. Câu nói của Mẹ Đất có hàm ý gì ? 

Câu 4.  Đặt tên cho câu chuyện trên và lí giải cách đặt tên?

ĐỀ SỐ 48
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi :

Đá san hô kê lên thành sân khấu
Vài tấm tôn chôn mấy cánh gà
Em đừng trách bọn chúng anh tạm bợ
Chẳng phông màn nào chịu nổi gió Trường Sa

Gió rát mặt, Đảo luôn thay hình dáng
Sỏi cát bay như lũ chim hoang
Cứ mặc nó. Nào hỡi các chiến hữu
Ta bắt đầu thôi. Mây nước đã mở màn

Sân khấu lô nhô mấy chàng đầu trọc
Người xem ngổn ngang cũng rặt lính trọc đầu
Nước ngọt hiếm, không lẽ dành gội tóc
Lính trẻ lính già đều trọc tếu như nhau

Những lúc vui cứ gọi đùa sư cụ
Là bà con xa với bụt ốc đây mà
Thôi lặng yên nghe có gì đang sóng sánh
Hoá ra là sư cụ hát tình ca (…)

Nào hát lên cho đêm tối biết
Rằng tình yêu sáng trong ngực ta đây
Ta đứng vững trên đảo xa sóng gió
Tổ Quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này…(…)

(Trần Đăng Khoa, Lính đảo hát tình ca trên đảo, 

Tuyển thơ Trần Đăng Khoa, NXB Kim Đồng, tr.378)

Câu 1: Tìm những hình ảnh miêu tả thiên nhiên trên đảo. 
Câu 2: Tại sao “Lính trẻ lính già đều trọc tếu như nhau”? 
Câu 3: Đoạn thơ đã thể hiện những vẻ đẹp nào của người lính đảo?  

Câu 4: Biển đảo là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, em cần làm gì để giúp mọi người hiểu được một phần máu thịt thiêng liêng đó?
ĐỀ SỐ 49
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu:
“Rừng giữ nước để tránh những cơn lũ gây họa cho người. Nhưng rừng giữ nước cũng là để cho chính mình có cơ hội sinh sôi. Để làm được điều đó, cây rừng đan vào nhau, chồng lên nhau. Cho nhau cơ hội được tắm dưới nắng trời. Cho nhau cả cơ hội được chìa những chiếc lá muôn hình để làm nên những cơn mưa lá. Để ủ men những tầng lá rụng, biến thành dưỡng chất nuôi rừng. Để giữ ẩm cho đất đai, dù là thung lũng hay triền dốc núi. Để làm nên sự sống cho con suối, dòng thác chảy suốt bốn mùa. Khiến rừng không chỉ sống mà còn trở nên hữu tình. Rất tự nhiên, những đai rừng, những lớp cây rừng cho ta một cách hiểu về sự bộn bề sinh sôi trong trật tự khoan hòa.


Phố đã vắng những cơn mưa lá. Cho dù là phố có hàng sao đen cò từng về trú bão. Như chiều nay, mưa vừa dứt, trời còn mây xám, mà đường phố đã khô như chưa từng có mưa qua. Cây rừng mất đi để lại ẩn họa lũ quét lũ ống. Phố thưa cây để lại khô khan cằn cỗi trong hồn người.


Nhưng sợ nhất là con người dễ quên những lời khuyên từ cách mà những cánh rừng làm nên cơn mưa lá. Đó là sinh sôi trong trật tự. Khoan hòa nhẫn nhịn trong từng tầng cao thấp. Khôn ngoan biết đan cài từng chiếc lá vào nhau để cùng đón nắng, cùng giữ nước cho rừng thêm cường tráng, thêm hữu tình. Và cho cuộc đời thêm đáng sống.”

      
        (Theo Sống như cây rừng, Hà Nhân, NXB Văn học,2016,Tr.28-29)

Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? 

Câu 2. Tác giả đã chỉ ra cách thức rừng tạo nên “cơn mưa lá” như thế nào? 

Câu 3. Tại sao tác giả cho rằng “Rất tự nhiên, những đai rừng, những lớp cây rừng cho ta một cách hiểu về sự bộn bề sinh sôi trong trật tự khoan hòa.”?

Câu 4. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp điệp cấu trúc trong đoạn văn: “Cho nhau cơ hội được tắm dưới nắng trời. Cho nhau cả cơ hội được chìa những chiếc lá muôn hình để làm nên những cơn mưa lá. Để ủ men những tầng lá rụng, biến thành dưỡng chất nuôi rừng. Để giữ ẩm cho đất đai, dù là thung lũng hay triền dốc núi. Để làm nên sự sống cho con suối, dòng thác chảy suốt bốn mùa.” 

Câu 5. Văn bản trên gợi em nghĩ đến hiện tượng nào trong xã hội ngày nay đã tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên? Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, em thấy mình cần có trách nhiệm như thế nào ? 

ĐỀ SỐ 50
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Một gia đình nọ vừa dọn đến ở trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, vào lúc ăn điểm tâm, đứa con thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên giàn phơi. “Tấm vải bẩn thật!” – Cậu bé thốt lên – “Bà ấy không biết giặt, có lẽ bà ấy cần một thứ xà bông mới thì giặt sẽ sạch hơn”. Người mẹ nhìn cảnh ấy nhưng vẫn im lặng. Cậu bé vẫn cứ tiếp tục lời bình phẩm ấy mỗi lần bà hàng xóm phơi tấm vải.

Ít lâu sau, vào một buổi sáng, cậu bé ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà hàng xóm rất sạch, nên cậu nói với mẹ: “Mẹ nhìn kìa! Bây giờ bà ấy đã biết giặt tấm vải sạch sẽ, trắng tinh rồi!”. Người mẹ đáp: “Không, sáng nay mẹ đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy”.

(Phỏng theo Nhìn qua khung cửa sổ, www.goctamhon.com)

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản.

Câu 2. Qua những lời bình phẩm của cậu bé, em nhận thấy những tính cách nổi bật nào của nhân vật?
Câu 3. Lời đáp của người mẹ: “Không, sáng nay mẹ đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy” có ý nghĩa gì?
ĐỀ SỐ 51
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu: 

NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ

Những giọt nước bé nhỏ,

Những hạt bụi đang bay

Đã làm nên biển lớn

Và cả trái đất này.

Cũng thế, giây và phút

Ta tưởng ngắn, không dài,

Đã làm nên thế kỷ,

Quá khứ và tương lai.

Những sai lầm nhỏ bé,

Ta tưởng chẳng là gì,

Tích lại thành tai họa,

Làm ta chệch hướng đi.

Những điều tốt nhỏ nhặt;

Những lời nói yêu thương

Làm trái đất thành đẹp

Đẹp như chốn Thiên Đường.

(Chuyến du hành của những giọt nước,  Nhiều tác giả, NXB Kim Đồng, 2016)

Câu 1. Những điều bé nhỏ nào được nhắc đến trong bài thơ?

Câu 2. 

Những giọt nước bé nhỏ,

Những hạt bụi đang bay

Đã làm nên biển lớn

Và cả trái đất này.

Chỉ ra các cặp từ ngữ, hình ảnh mang ý đối lập trong khổ thơ trên và nêu hiệu quả của việc sử dụng các cặp từ ngữ, hình ảnh đó.

Câu 3. Nêu ý nghĩa của những điều bé nhỏ em nhận ra trong bài thơ.

Câu 4. Bài thơ cho em những bài học gì?

ĐỀ SỐ 52
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:


Tại một vùng núi non lạnh lẽo của miền Bắc Ấn Độ, người đi đường thường giữ ấm bằng một chiếc nồi đất nhỏ, cho than hồng vào và đậy nắp cho kín. Sau đó họ lấy dây ràng kĩ quanh nồi rồi dùng khăn vải bọc lại. Khi đi ra ngoài, họ cắp chiếc lồng ấp trên vào người cho ấm.


Ba người đàn ông nọ cùng đi đến đền thờ. Đường thì xa nên cứ đi một lúc họ lại nghỉ chân rồi mới đi tiếp. Ở một chặng nghỉ, một người trong họ trông thấy có vài người bộ hành ngồi co rúm lại vì lạnh. Anh ta vội mở chiếc lồng ấp của mình ra lấy lửa mồi cho những chiếc lồng ấp của họ để tất cả mọi người đều được sưởi ấm. Lần đó, anh ta cứu được mấy mạng người suýt bị chết cóng trong đêm lạnh rét buốt của vùng Bắc Ấn.


Thế rồi, cả nhóm người lại lên đường. Đêm đã khuya. Đường đi tối mịt không có lấy một ánh sao. Người bộ hành thứ hai mở chiếc lồng ấp của mình để mồi lửa vào ngọn đuốc mà anh ta đã mang theo. Ánh sáng từ ngọn đuốc đã giúp cho cả đoàn người có thể lên đường an toàn.


Người thứ ba cười nhạo hai người bạn đồng hành của mình: “Các anh là một lũ điên. Có hoạ là điên mới đem phí phạm ngọn lửa của mình như thế.”


Nghe thế, họ bảo anh ta: “Hãy cho chúng tôi xem ngọn lửa của bạn”.


Anh này mở chiếc lồng của mình ra thì hỡi ôi, lửa đã tắt ngúm từ bao giờ, chỉ còn lại tro và vài mẩu than leo lét sắp tàn.[…]

  (Trích Ngọn lửa, Trái tim có điều kì diệu, NXB Trẻ, 2013, tr 86- 87)

Câu 1. Xác định ngôi kể của đoạn trích?

Câu 2. Chỉ ra sự khác nhau trong cách ứng xử của người đàn ông thứ nhất, thứ hai so với người đàn ông thứ ba?

Câu 3. Nêu ý nghĩa của hình ảnh “lồng ấp” được nhắc đến trong câu chuyện?

Câu 4. Em đồng ý với cách ứng xử của người đàn ông nào trong câu chuyện? Vì sao?  

ĐỀ SỐ 53
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
(1) Không thể phủ nhận trong xã hội hiện nay vẫn tồn tại kiểu người vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, sống thiếu trách nhiệm với cộng đồng, chỉ quan tâm đến những cảm giác và cảm xúc của cá nhân … Tuy nhiên, những điều chưa tốt đó đã bị khai thác quá nhiều, khoét quá sâu nên nhiều người dễ nghĩ đó là sự phổ quát. Hơn nữa, người ta thường có xu hướng nhìn thấy những cái xấu nhiều hơn cái tốt, vì thế mọi sự liên quan đến hành vi xấu dễ bị đánh giá chủ quan.
(2) Trong khi đó, những điều giản đơn như gặp người lớn phải chào thưa, gặp người thân lễ phép, gặp người ơn phải trân quý, kính trọng… được cụ thể hóa thành những điều bình dị rất đời thường, ngay trong chính mỗi gia đình. Lớn lên trong lời ru của mẹ, trưởng thành từ chiếc nôi gia đình với những câu ca dao, tục ngữ; những bài học làm người khó quên… Tất cả là hành lang quan trọng để người ta làm người tử tế. […]
(3) Tuy nhiên, sự tử tế không phải là tài sản quý theo kiểu của để dành cũng không phải là món quà tự nhiên được ban tặng mà đó là hành trình làm người, hoàn thiện bản thân. Sự tử tế có được nhờ nguyên tắc của việc làm theo cái đúng dẫu là bắt chước; dựa trên quá trình rèn giũa, điều chỉnh và hoàn thiện để có những suy nghĩ, bày tỏ cảm xúc và hành vi tốt - ngay cả với nút like hay những dòng bình luận trên mạng xã hội.                                           

(Dẫn theo https://nld.com.vn/ban-doc/de-dieu-tu-te-tro-nen-binh-thuong-su-tu-te-khong-phai-la-mon-qua-20171009222913227.htm)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?

Câu 2. Chỉ ra và phân tích cái hay của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong đoạn văn (2) 

Câu 3. Em có đồng tình với ý kiến: “Sự tử tế có được nhờ nguyên tắc của việc làm theo cái đúng dẫu là bắt chước”? Vì sao?

ĐỀ SỐ 54
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

           


Khoảng trời- hố bom.

Chuyện kể rằng em cô gái mở đường

Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương

Cho đoàn xe kịp giờ ra trận

Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa

Đánh lạc hướng thù hứng lấy luồng bom.

Đơn vị tôi hành quân qua con đường mòn

Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái…

Em nằm dưới đất sâu

Như khoảng trời đã nằm yên trong đất

Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng

Những vì sao ngời chói, lung linh.

Có phải thịt da em mềm mại trắng trong

Đã hóa thành những làn mây trắng?

Và ban ngày khoảng trời ngập nắng

Đi qua khoảng trời em 

Vầng dương thao thức

Hỡi mặt trời, hay chính trái tim em trong ngực

Soi cho tôi

Ngày hôm nay bước tiếp chặng đường dài?
                                                        (Lâm Thị Mỹ Dạ)
Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ.
Câu 2. Em trong bài thơ là ai? Nhân vật em khiến em liên tưởng đến nhân vật trong tác phẩm nào, của tác giả nào trong chương trình Ngữ văn 9? 
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ: Em nằm dưới đất sâu/ Như khoảng trời đã nằm yên trong đất.
Câu 4. Thông điệp ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm tới người đọc thông qua đoạn thơ trên là gì?.

ĐỀ SỐ 55
       Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

       Khi smartphone và mạng di động trở nên phổ biến, hầu hết người dùng đều ít nhiều bị cuốn hút bởi game trực tuyến và dành nhiều thời gian giải trí với chúng. Thế nhưng ở đất nước mặt trời mọc, văn hóa đọc của người Nhật vẫn luôn phát triển song song cùng các loại hình giải trí mà không hề suy giảm.

     Ngày nay, khi đặt chân tới Nhật Bản, du khách sẽ cảm nhận ngay được văn hóa đọc của người Nhật: Người Nhật đọc sách trên tàu điện ngầm, xe bus hay bất cứ lúc nào họ có thời gian. Ngay cả trong tư thế đứng lắc lư ở xe bus cũng không khiến họ rời mắt khỏi những trang sách. Hiệu sách có ở khắp nơi và thường tập trung ở những đường ngầm dưới mặt đất. Vào giờ nghỉ trưa, người Nhật thường tranh thủ tản bộ tới đây để tìm một cuốn sách ưng ý và đọc mọi lúc mọi nơi họ có thời gian.

    Theo kết quả nghiên cứu của Research Bank, văn hóa đọc của người Nhật vô cùng phát triển: Hơn một nửa dân số Nhật đọc ít nhất một quyển sách mỗi tháng. Thời gian đọc sách thường xuyên nhất là khi họ rảnh rỗi ở nhà và trước khi đi ngủ.

     Trong rất nhiều nghiên cứu về sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản, không bao giờ thiếu nguyên nhân của tinh thần hiếu học. Văn hóa đọc của người Nhật là yếu tố then chốt để tạo nên những con người Nhật văn minh, hiểu biết và sáng tạo. Đất nước Nhật Bản hoàn toàn là những quần đảo và không có bất kỳ tài nguyên nào ngoài gỗ và biển. Nhật Bản cũng là đất nước chịu nhiều thiên tai nhưng lại có nền kinh tế đứng thứ 3 toàn cầu. Sau bất kỳ thiên thai nào, người Nhật cũng cùng đoàn kết, dùng sức lực và trí lực để khôi phục lại mạnh mẽ hơn trước. Nếu không duy trì, phát triển văn hóa đọc, Nhật Bản khó có thể đạt được những thành tựu mà cả thế giới vẫn luôn ngưỡng mộ.

(Văn hóa đọc của người Nhật thách thức mọi loại hình giải trí hiện đại, Theo Dân trí 2017)

Câu 1. Văn hóa đọc của người Nhật được thể hiện như thế nào? 
Câu 2. Theo người viết, sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản, những thành tựu mà Nhật Bản có được khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ…là do đâu?
Câu 3. Em có nhận xét gì về thực trạng văn hóa đọc của giới trẻ Việt Nam hiện nay?
Câu 4. Em có ý tưởng gì để xây dựng “văn hoá đọc” cho bản thân và bạn bè? (Trình bày trong 5-7 câu văn)

ĐỀ SỐ 56
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới:

   
“Chí tiến thủ của con người là vô cùng, nó có sức mạnh thần bí thôi thúc chúng ta theo đuổi những lí tưởng, hoài bão lớn lao. Nhân loại phát triển giống như một dòng sông không có điểm kết thúc. Chí tiến thủ là động lực thôi thúc bên trong không cho phép chúng ta dừng lại, nó luôn khuyến khích chúng ta cố gắng vì ngày mai tươi sáng. Những gì chúng ta đạt được hôm nay đủ để khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng rồi chúng ta sẽ nhận ra những gì đạt được trong ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua. Nếu chúng ta mong muốn thì bên tai lúc nào cũng văng vẳng những lời nhắc nhở, thôi thúc chúng ta thực hiện vì những mục tiêu cao hơn, tốt đẹp hơn.

      
Cuộc đời tươi đẹp được xây dựng từ những mơ ước đẹp tươi. Sự trưởng thành của con người cũng giống như quá trình leo lên đỉnh núi. Bạn vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác của cuộc sống, tức là bạn đang du ngoạn trên hành trình không ngừng chinh phục và khai phá. Hành trình ấy giúp bạn có được một cuộc đời tươi đẹp và phong phú.

      
Chí tiến thủ thể hiện hướng phát triển của một người và mức độ thành công mà người đó đạt được. Có thể nói như sau: Mơ ước của một người phong phú bao nhiêu thì họ sẽ đi xa bấy nhiêu.”

        (Theo, Giáo dục thành công theo kiểu Harvard, Nhiều tác giả, NXB Lao động, 2016)
Câu 1. Theo tác giả, chí tiến thủ có vai trò như thế nào đối với cuộc đời của mỗi con người?  

Câu 2. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong câu “Sự trưởng thành của con người cũng giống như quá trình leo lên đỉnh núi.”?
Câu 3. Theo em, quá trình trưởng thành có hoàn tất khi ta leo thành công tới một đỉnh núi hay không? Vì sao?

ĐỀ SỐ 57
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi

        Diễn giả Le-o Bu-sca-gli-a lần nọ kể về một cuộc thi mà ông làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm ra đứa trẻ biết quan tâm nhất. Người thắng cuộc là một em bé 4 tuổi.

       Người hàng xóm của em là một ông lão vừa mất vợ. Nhìn thấy ông khóc, cậu bé lại gần rồi leo lên ngồi vào lòng ông. Cậu ngồi rất lâu và chỉ ngồi như thế. Khi mẹ em bé hỏi em đã trò chuyện những gì với ông ấy, cậu bé trả lời: "Không có gì đâu ạ. Con chỉ để ông ấy khóc."

Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản.

Câu 2. Lý do nào khiến cậu bé đã đạt giải trong cuộc thi ?

Câu 3. Tại sao cậu bé không nói gì mà chỉ để cho ông lão khóc lại có thể giúp được ông lão ? 

Câu 4. Từ văn bản trên, em rút ra bài học nào cho bản thân mình ?

ĐỀ SỐ 58
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Sự lựa chọn của bạn quyết định việc bạn sẽ trở thành một người như thế nào. Tôi lựa chọn chuyên tâm vào việc làm thế nào để khiến mình trưởng thành, làm thế nào để giải quyết mọi vấn đề khó khăn bằng sức mạnh bản thân. Hay thậm chí là hòa đồng với những kiểu người khác nhau, với những người có hoàn cảnh khác với mình. Thay thế sự bài bác bằng sự đồng cảm. Muốn học hỏi, tự mua sách để đọc; muốn đi du lịch, tự gia sư kiếm tiền; muốn đi du học, tự xin học bổng… Tìm cách để chi trả tiền thuê nhà và trang trải cuộc sống. Điều này khiến tôi không ngừng tích lũy trưởng thành, khiến trái tim tôi lớn lên từng ngày, đồng thời giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ &quot;hận đời&quot; tiêu cực. Sự lựa chọn này giúp tôi thành công có được chỗ đứng trong top 500 công ty lớn nhất nước Mỹ sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở NewYork. Đồng thời giúp tôi trả hết tất cả những món nợ học phí bằng chính sức lực của mình vào năm 27 tuổi. Hoàn thành ước nguyện du học mà không tiêu tốn một đồng tiền nào của cha mẹ. Từ đó về sau, tôi gửi toàn bộ số tiền mà mình kiếm được về cho gia đình, để cải thiện tình hình kinh tế. Xuất thân sẽ không quyết định việc bạn trở thành một người như thế nào. Chỉ có chính bạn mới có thể quyết định bạn là ai.

                                                                                       (Nguồn: https://kenh14.vn)

Câu 1. Nêu những việc làm giúp “tôi” thành công?

Câu 2. Hãy nhận xét về những đặc sắc trong cách viết của tác giả.

Câu 3. Em có đồng ý khi cho rằng “Chỉ có chính bạn mới có thể quyết định bạn là ai”? Vì sao?

Câu 4. Bài học tâm đắc nhất mà em rút ra qua văn bản trên là gì?

ĐỀ SỐ 59
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Lỡ như những nghi ngờ của ta hoàn toàn đúng với sự thật thì sao? Ta mong muốn kết quả nào? Dường như ta đang cố gắng phanh phui những điểm yếu hay những vụng về lầm lỡ của người kia, để ta tránh xa hoặc cổ vũ người khác tẩy chay họ, chứ không phải để hiểu và thương họ hơn. Phần lớn những nghi ngờ của ta đều nhằm vào mục đích thỏa mãn bản ngã, dù có khi ta nhân danh tập thể hay cộng đồng nào đó để lên tiếng. Vậy có khi nào nhân danh đạo đức hay tình nhân ái mà ta chú ý đến cái hay cái đẹp để ca ngợi, còn những biểu hiện khả nghi kia ta vẫn im lặng quan sát và tìm cách giúp đỡ không? Tại sao ta không giữ thái độ tôn trọng người ấy, dù ta đang có vài nghi ngờ về họ? Tại sao ta không tự hỏi do người ấy rất đáng để ta nghi ngờ hay tại ta mắc chứng bệnh nghi ngờ quá nặng? Tại sao ta không dám đứng ra xin lỗi người ấy, khi phát hiện ra mình đã nghi oan cho họ? Thế nên, nghi ngờ thường chỉ làm cho con người ta yếu đuối và hèn nhát hơn mà thôi.

                  (Minh Niệm, Hiểu về trái tim, Nxb Tổng hợp Tp.HCM, 2017, tr.155)

Câu 1. Theo tác giả, những nghi ngờ của ta thường “mong muốn” kết quả nào?

Câu 2. Việc sử dụng liên tiếp các câu hỏi tu từ trong văn bản có ý nghĩa gì?

Câu 3. Vì sao có thể nói “nghi ngờ thường chỉ làm cho con người ta yếu đuối và hèn nhát hơn mà thôi”?

Câu 4. Theo em, chúng ta cần làm gì để khắc phục “chứng bệnh nghi ngờ”?

ĐỀ SỐ 60
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

“Tại sao tôi yêu đất nước của tôi?” Câu hỏi ấy chẳng đã gợi lên ngay trong ý nghĩ của con vô số câu trả lời hay sao! Tôi yêu đất nước của tôi là vì mẹ tôi sinh ra ở đó; vì dòng máu chảy trong huyết quản của tôi là hoàn toàn thuộc về đất nước tôi; vì dưới mảnh đất thiêng liêng ấy đã chôn những người mà mẹ tôi thương xót và cha tôi tôn kính; vì thành phố mà tôi đã sinh ra, cái tiếng mà tôi nói, những quyển sách dạy tôi học; vì em trai tôi, em gái tôi, bạn bè tôi và cả dân tộc vĩ đại mà tôi đang sống trong đó, thiên nhiên tươi đẹp bao quanh tôi; tóm lại, tất cả những gì tôi thấy, tất cả những gì tôi yêu mến, tôi kính phục, tất cả đều là những bộ phận hợp thành đất nước tôi. Ôi! Giờ thì con chưa thể hiểu hết tình yêu nước ấy được. Sau này, khi khôn lớn, con sẽ cảm thấy rõ hơn; sau một cuộc đi xa trở về, một buổi sáng nọ, tựa vào bao lơn của con tàu, con trông thấy ở chân trời những dãy núi xanh biếc của đất nước con; bấy giờ con sẽ không tài nào cầm nổi những giọt lệ cảm kích và một tiếng kêu vui mừng.”

           (Edmondo De Amicis, Những tấm lòng cao cả, Nxb Văn học, 2018, tr.135)

Câu 1. Theo tác giả, tình yêu đất nước xuất phát từ những lí do nào?

Câu 2. Tại sao có thể nói: “sau một cuộc đi xa trở về, một buổi sáng nọ, tựa vào bao lơn của con tàu, con trông thấy ở chân trời những dãy núi xanh biếc của đất nước con; bấy giờ con sẽ không tài nào cầm nổi những giọt lệ cảm kích và một tiếng kêu vui mừng.”

Câu 3. Qua đoạn văn, tác giả muốn gửi đến mỗi chúng ta những tình cảm gì?

Câu 4. Nếu chọn một điều em yêu mến nhất ở đất nước của mình, em sẽ chọn điều gì? Hãy lý giải sự lựa chọn đó.

ĐỀ SỐ 61
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Lạc quan trước hết là yêu đời, xem đời là đáng sống, cho dù trên đường đời gặp phải lắm cảnh éo le, phiền muộn và gian truân, hoặc phải đụng lắm điều hèn nhát, ti tiện, phản trắc. Những cái tiêu cực ấy đối với người lạc quan chỉ là những chướng ngại cần bước qua để xây dựng một cuộc đời tốt đẹp hơn, xứng đáng với tình người.

Lạc quan cũng là tin tưởng vào sức mạnh bản thân mình có thể đạt được những mục tiêu chính đáng mình đặt ra, mặc dù có thể thất bại nhiều phen; là tin tưởng vào sức người, có thể nắm được vận mạng của người chớ không phải cúi đầu cam chịu số kiếp bị quyết định sẵn từ đâu đâu; là tin tưởng vào hướng tiến lên của lịch sử nhân loại tới độc lập tự do, hạnh phúc của các dân tộc chớ không phải luẩn quẩn trong cái vòng cứ thoát khỏi chế độ áp bức bóc lột này thì lại lọt vào chế độ áp bức bóc lột khác mãi mãi không thôi.

Trong tư tưởng lạc quan có một lòng tin mãnh liệt. Nhưng lòng tin đó không phải là một sự tin tưởng có tính chất tôn giáo, mà là một sự tin tưởng có tính chất khoa học, nghĩa là có căn cứ thực tế, dựa trên suy lí chắc chắn, bằng kinh nghiệm lịch sử.

Người bi quan, một khó khăn thôi thì tinh thần rời rã buông xuôi, tiêu cực, chịu thua ngay cả trước khi chiến đấu. Không thể có anh hùng nghĩa khí ở chỗ bi quan. Trái lại, lạc quan là gốc lớn của tinh thần chiến đấu, chiến đấu với khí phách của người chiến thắng, hay ít ra là với khí phách của người dọn đường cho sự chiến thắng.

 (Theo Trần Văn Giàu)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản.

Câu 2. Theo tác giả, lạc quan và bi quan khác nhau như thế nào?

Câu 3. Tại sao có thể nói “lạc quan là gốc lớn của tinh thần chiến đấu, chiến đấu với khí phách của người chiến thắng”?

Câu 4. Chỉ ra phép liệt kê trong câu văn sau và nêu tác dụng: “Lạc quan trước hết là yêu đời, xem đời là đáng sống, cho dù trên đường đời gặp phải lắm cảnh éo le, phiền muộn và gian truân, hoặc phải đụng lắm điều hèn nhát, ti tiện, phản trắc.”
Câu 5. Hãy trả lời cho câu hỏi: Làm sao để sống vui vẻ, lạc quan? Bằng 3 đến 5 câu văn.

ĐỀ SỐ 62
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:            

“Khi đắm chìm trong thế giới ảo, con người sẽ vô tình hoặc hữu ý che bớt con người thật của mình. Thế giới ấy có biết bao điều được cho là “thời thượng” nhưng lại rất công thức, chẳng hạn như trào lưu chụp ảnh “tự sướng”(selfie) với những biểu cảm rập khuôn những dòng trạng thái trên facebook với nội dung mòn cũ. Ngay cả cách bộc lộ ý kiến cũng chỉ còn tối giản lại trong nút “thích”; cảm xúc vui, buồn, giận giữ, phấn khích…bị khuôn lại trong những nút biểu tượng (icon).

 (Dẫn theo Nguyễn Nhất Huy - Dấu ấn công nghệ trong sáng tác của người viết trẻ, Báo Văn nghệ số 35+36 ngày 29/8/2015) 

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên ? 

Câu 2. Đoạn văn được viết theo lỗi diễn dịch hay quy nạp ?

Câu 3. Thế giới ảo mà người viết nhắc tới trong đoạn văn, theo em hiểu là gì ?

Câu 4. Em đồng tình hay không đồng tình với quan điểm của người người viết? Vì sao?

ĐỀ SỐ 63
Đọc văn bản sau: 

“Người ta bảo ở bên Pa - le - xtin có hai biển hồ… Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi. Ai ai cũng đều không muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Ga - li - lê. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, người có thể uống được mà cá cũng sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này.

Nhưng điều kì lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Gioóc - đăng. Nước sông Gioóc - đăng chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Ga - li - lê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Gioóc - đăng rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú, con người.”

(Trích “Quà tặng cuộc sống”, SGK  Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục, 2008)

Trả lời các câu hỏi dưới đây:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. 

Câu 2. Theo tác giả, điểm giống nhau và khác nhau giữa biển Ga - li - lê và biển Chết là gì?

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của nghệ thuật nhân hóa được sử dụng trong văn bản?

Câu 4. Theo em, đâu là điểm gặp gỡ về lẽ sống như đời sống của biển Ga - li - lê và lẽ sống của nhân vật trữ tình trong khổ thơ sau:

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc.

(Trích Mùa xuân nho nhỏ, Thanh Hải, SGK Ngữ văn 9, tập 2, NXBGD, 2007)

Câu 5. Hãy rút ra và ghi lại thông điệp từ văn bản trên bằng một câu văn. Viết tiếp 3 câu để lí giải thông điệp mà em vừa rút ra.

ĐỀ SỐ 64
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Sức mạnh của lòng đam mê không bao giờ bị đánh giá thấp. Sức mạnh đó dẫn dắt bạn trong suốt cuộc đời, đo lường giá trị con người bạn và ý thức của bạn về sự thành đạt. Sức mạnh đó giúp bạn kiên định trước ánh mắt xét đoán của người khác. Nhiều người từng có những quyết định “không giống ai” và chọn những con đường hẹp gồ ghề dài hun hút, nhưng rồi họ nhận ra mình đang đứng trên vinh quang của cuộc sống mà trước đây không ai nghĩ rằng họ làm được. Bạn có thể đưa ra những quyết định tối ưu và lí trí nhất, nhưng tổng của các quyết định đó không phải lúc nào cũng cho ra một kết quả hợp lí nhất. cái tạo ra sự khác biệt cuối cùng chính là sức mạnh của lòng đam mê. 

…Tôi không có ý đánh giá thấp nghề nghiệp nào cả, mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh cái cảm giá trống rỗng mà cuối cùng bạn sẽ phải đối diện, nếu bạn chọn nghề nghiệp tương lai không đưa vào niềm đam mê mà đưa vào danh tiếng bề ngoài hay sự ổn định của khoản thu nhập về sự hứa hẹn, về những phúc lợi hấp dẫn.

Cuộc đời bạn phải được dẫn dắt bởi tương lai, ước mơ và niềm đam mê của bạn. Từ đam mê trong tiếng Anh – passion – bắt nguồn từ Latin cổ “Passio”, có nghĩa là đau đớn. Quả là không thể chính xác hơn. Đam mê là tên gọi khác của nỗi đau. Khi bạn thỏa hiệp vởi kết quả ngọt ngào đang quyến rũ bạn ngay lúc này, thay vì theo đuổi ước mơ, nỗi đau sẽ xuất hiện.

   (Rando Kim, Tuổi trẻ khát vọng và nỗi đau, Nxb Tổng hợp Tp HCM, 2016)

Câu 1. Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

 Câu 2. Vì sao tác giả khẳng định “Sức mạnh của lòng đam mê không bao giờ bị đánh giá thấp”?

Câu 3. Em hiểu thế nào về quan điểm “Khi bạn thỏa hiệp với kết quả ngọt ngào đang quyến rũ bạn ngay lúc này, thay vì theo đuổi ước mơ, nỗi đau sẽ xuất hiện”?

Câu 4. Bài học em rút ra từ văn bản trên.
ĐỀ SỐ 65
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu:
“Rừng giữ nước để tránh những cơn lũ gây họa cho người. Nhưng rừng giữ nước cũng là để cho chính mình có cơ hội sinh sôi. Để làm được điều đó, cây rừng đan vào nhau, chồng lên nhau. Cho nhau cơ hội được tắm dưới nắng trời. Cho nhau cả cơ hội được chìa những chiếc lá muôn hình để làm nên những cơn mưa lá. Để ủ men những tầng lá rụng, biến thành dưỡng chất nuôi rừng. Để giữ ẩm cho đất đai, dù là thung lũng hay triền dốc núi. Để làm nên sự sống cho con suối, dòng thác chảy suốt bốn mùa. Khiến rừng không chỉ sống mà còn trở nên hữu tình. Rất tự nhiên, những đai rừng, những lớp cây rừng cho ta một cách hiểu về sự bộn bề sinh sôi trong trật tự khoan hòa.


Phố đã vắng những cơn mưa lá. Cho dù là phố có hàng sao đen cò từng về trú bão. Như chiều nay, mưa vừa dứt, trời còn mây xám, mà đường phố đã khô như chưa từng có mưa qua. Cây rừng mất đi để lại ẩn họa lũ quét lũ ống. Phố thưa cây để lại khô khan cằn cỗi trong hồn người.


Nhưng sợ nhất là con người dễ quên những lời khuyên từ cách mà những cánh rừng làm nên cơn mưa lá. Đó là sinh sôi trong trật tự. Khoan hòa nhẫn nhịn trong từng tầng cao thấp. Khôn ngoan biết đan cài từng chiếc lá vào nhau để cùng đón nắng, cùng giữ nước cho rừng thêm cường tráng, thêm hữu tình. Và cho cuộc đời thêm đáng sống.”

      
        (Theo Sống như cây rừng, Hà Nhân, NXB Văn học,2016,Tr.28-29)

Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? 
Câu 2. Tác giả đã chỉ ra cách thức rừng tạo nên “cơn mưa lá” như thế nào?
Câu 3. Tại sao tác giả cho rằng “Rất tự nhiên, những đai rừng, những lớp cây rừng cho ta một cách hiểu về sự bộn bề sinh sôi trong trật tự khoan hòa.”?
Câu 4. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp điệp cấu trúc trong đoạn văn: “Cho nhau cơ hội được tắm dưới nắng trời. Cho nhau cả cơ hội được chìa những chiếc lá muôn hình để làm nên những cơn mưa lá. Để ủ men những tầng lá rụng, biến thành dưỡng chất nuôi rừng. Để giữ ẩm cho đất đai, dù là thung lũng hay triền dốc núi. Để làm nên sự sống cho con suối, dòng thác chảy suốt bốn mùa.”
Câu 5. Văn bản trên gợi em nghĩ đến hiện tượng nào trong xã hội ngày nay đã tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên? Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, em thấy mình cần có trách nhiệm như thế nào? 
ĐỀ SỐ 66
Đọc văn bản dưới đây và thực hiện yêu cầu:

“Mẹ sinh con trên miền đất ấy
Khi bom rền, lửa cháy phố, làng ta
Quà của con là sắn là ngô
Đồ chơi cũng làm theo hình súng đạn...

Đi mẫu giáo con học nhiều bài hát:
"Con chim vành khuyên nhỏ..."
… Con vành khuyên xinh
Con vành khuyên của mẹ
Vành khuyên tập xuống hầm từ bé
Nước ngập, hầm sâu, mẹ tát mấy lần
Đội mũ rơm đến trường
Bao con vành khuyên giấu đèn trong ống nứa
Ít mơ thấy sắc màu hoa quả
Thường thấy quân thù, thấy súng và bom...
Con thức ban ngày, mẹ chở che con
Đêm con mơ, mẹ làm sao che chở
Trong giấc mơ chỉ mình con bé nhỏ
Chỉ mình con chống chọi với quân thù
…Nếu giấc mơ là ngôi nhà cửa mở
Mẹ sẽ vào che chở cho con

(Xuân Quỳnh, Dải đất thuộc về tôi)

Câu 1. Người con sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt nào? Liệt kê những chi tiết, hình ảnh nói với em điều đó. 

Câu 2. Giải thích nghĩa của hình ảnh “con chim vành khuyên” trong đoạn: “Con vành khuyên của mẹ … trong ống nứa.”

Câu 3. Tâm trạng người mẹ thể hiện qua bốn câu thơ: “Con thức ban ngày... chống chọi với quân thù”? 

Câu 4. Hai câu thơ cuối cùng có cách diễn đạt độc đáo như thế nào? Tác dụng của cách nói đó. 

Câu 5. Những dòng thơ dài ngắn không theo quy luật có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện nội dung đoạn thơ? 

Câu 6. So với câu thơ “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con” (Chế Lan Viên), 2 câu thơ cuối có nét riêng như thế nào? 

Câu 7. Những giấc mơ con trẻ thường “thấy súng và bom”, theo em, đến nay còn hay hết? Vì sao? Hãy chia sẻ giấc mơ của mình trong khoảng 3-5 câu văn.

ĐỀ SỐ 67
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
“Đôi vai mẹ đã thành chai từ bao giờ con không biết.Trên đôi vai ấy ai để chiếc bánh dày vào. Bánh dày màu nâu sẫm, có lúc nứt ra. Cái năm mẹ leo lên núi gánh đá xuống thuyền cho người ta chở lên tỉnh, ấy là cái năm vai mẹ nứt to nhất, mất một lần da, rớm máu, dính cả vào đòn gánh. Con hỏi, mẹ bảo: “Không đau, nó ê ra rồi”. Mẹ cởi trần, mặc yếm mà gánh. Lưng mẹ hoàn toàn là một bãi xém nồi. Mẹ gánh củi đi bán. Mẹ gánh thóc từ đâu về suốt đêm xay giã để bán. Tháng nào mẹ cũng gánh gạo đi một ngày đường ròng rã đến nơi con trọ học. Đôi vai ấy, con tin rằng suốt đời mẹ, không bao giờ trở lại lành lặn…Nhưng chính đôi vai xương xẩu, bé nhỏ, mỏng manh ấy lại gánh được bao thứ mà người thường không thể gánh nổi.”

                                    (Duy Khán, Tuổi thơ im lặng, NXB Kim Đồng, 1996, tr.59)

Câu 1. Ý nghĩa của hình ảnh “chiếc bánh dày trên đôi vai mẹ”. 

Câu 2. Em cảm nhận như thế nào về hình ảnh người mẹ qua đoạn văn trên?

Câu 3. Dấu ba chấm kết thúc câu văn “Đôi vai ấy, con tin rằng suốt đời mẹ, không bao giờ trở lại lành lặn…” có ý nghĩa gì?

Câu 4. Đặt nhan đề cho đoạn văn. Lí giải vì sao em đặt như vậy? 

Câu 5. Từ việc đọc hiểu đoạn văn trên, em rút ra bài học gì khi làm văn tự sự? 

ĐỀ SỐ 67

Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi: 

“Mưa này những ngày xưa thương nhớ ở quê, bố mình gọi là mưa lộc, mưa nõn. Nghe âm thanh gọi mưa đã đủ hình dung ra những hạt mưa gieo sự sống cho muôn loài. Nhưng mình, mình thích gọi mưa phùn bằng cái tên riêng do mình đặt: Mưa tơ. Bởi mưa như sợi tơ mỏng mảnh thức thao nhỏ nhẻ. Mềm như tơ, ám như tơ mà cũng giăng mắc như tơ. Mưa đấy mà tưởng như không mưa. Chỉ khi nào ngửa mặt lên trời mới biết. Chẳng có hạt mưa nào lộp độp trên áo, cũng không nặng trĩu bết tóc mai, chỉ có màn mưa che mờ mi mắt, chỉ có những hạt li ti chấp chới không gian. Mưa như điệu đàn vang lên những rung động không lời nhưng lại  đầy gọi mời, thúc giục. Nên, mình cứ thong dong bước vào khung trời ảo hóa, bỏ lại sau lưng gian nhà chật hẹp ẩm thấp mà rong chơi lang thang trên nẻo đường quê, trong khí trời êm mát, chân giẫm lên cỏ xanh ngút ngát đến tận chân trời. Mưa tung bay dường như không chạm đất hoặc vừa chạm đất đã mơ hồ bay trở lại giữa trời. Và trong mưa, các loài hoa đồng nội cũng giao hòa mở tâm rộng lượng đưa hương dịu dàng tan vào bụi mưa bay. Mùa xuân thênh thang mở niềm ân sủng cho muôn loài. Hương cau gần gụi với hương mộc. Trà mi quấn quýt bên hoa sim, hoa nhãn hòa cùng hoa sứ. Bông cải vàng gửi bướm sang nụ tầm xuân. Hoa cà mê lòng hoa thiên lý, hoa nhài. Tất cả cứ rộn ràng, cứ nồng đượm, cứ thanh tân. Cứ gọi hồn xuân dạt dào mê đắm”. 

                              (Đỗ Xuân Thảo, Ánh sao trong lòng bố,  NXB Lao động, 2016, tr.124,125)

Câu 1. Chỉ ra 3 từ tượng hình miêu tả “mưa phùn”.

Câu 2. Tìm các từ thuộc mỗi trường từ vựng sau: “mưa xuân” và “các loài hoa”. Nêu tác dụng của việc sử dụng các trường từ vựng đó trong đoạn văn. 

Câu 3. Nhận xét cách viết câu trong đoạn: “Nên, mình cứ thong dong bước vào khung trời ảo hóa, ... Cứ gọi hồn xuân dạt dào mê đắm”. 

ĐỀ SỐ 68

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 
“Giờ là lúc Cú giao cho Ping một nhiệm vụ nhỏ để kiểm tra tính cách và lòng can đảm của nó.

- Ta biết cháu đang nghĩ rằng mình nhảy giỏi, - Cú nói, - nhưng để ta xem cháu đứng dậy và bước đi vòng quanh vài bước ra sao.

Ping lắc đầu:

- Cháu hoàn toàn không hiểu bác nói gì.

- Ta tuy có già thật, thỉnh thoảng đôi cánh của ta bị tê cứng và đau nhức do viêm khớp, nhưng lời nói của ta thì vẫn rất rõ ràng. Cháu đã nghe rồi đấy.

Ping chăm chăm nhìn Cú với vẻ ngờ vực.

- Xin thứ lỗi cho cháu, nhưng trước hết phải nói là cháu không thể bước đi được. Trước giờ cháu chưa từng bước đi ạ. Và thứ hai, cháu chắc chắn không phải là tay nhảy giỏi nhất trên hành tinh này. Và dù đích đến có là gì đi nữa thì nhảy là cách duy nhất cháu có thể đi đến đó ạ.

Cú trừng mắt quát:

-  Này, hãy chú ý vào. Hãy bước đi như cháu có thể đi và như cháu sẽ đi bằng hai chân của mình, ngay từ lúc này; còn nếu không thì…xem như chúng ta đã có một quãng thời gian thú vị với nhau và ta cầu chúc cháu tiếp tục có những cú nhảy như ý để bất cứ nơi nào mà tài năng có một không hai của cháu có thể đưa cháu đến. Ta chắc là cháu sẽ làm tốt thôi.{…}

- Cháu không thể làm được. – Ping khổ sở nói.

Cú dường như chẳng lấy gì làm ngac nhiên. Đôi mắt thông thái của Cú nhìn như xoáy vào Ping:

- Nếu cháu tin rằng mình không thể thì cháu sẽ không thể. Nếu cháu tin rằng cháu có thể thì cháu sẽ có thể. Lời nói tạo nên niềm tin, niềm tin tạo ra hành động.

Cú nói tiếp:

- Để kiểm soát định mệnh của cháu, cháu phải kiểm soát suy nghĩ của mình. Cách cháu nghĩ và điều cháu nghĩ sẽ quyết định tương lai của cháu. Khi theo đuổi mơ ước của mình, cho dù cháu nghĩ mình có thể hoặc không thể thì đằng nào cháu cũng đúng cả. Nếu cháu thích, ta sẽ nói cho cháu biết một điều hữu ích để giúp cháu đứng lên và tiếp tục.

Ping nài nỉ:

- Bác nói cho cháu nghe đi. Đầu gối của cháu bị trầy xước hết cả rồi và cháu đang loạng choạng, sắp sụm xuống rồi đây này. Bác nói đi, bí quyết là gì ạ?

Dừng một chút, và rồi Cú thầm thì, nguyên văn thế này: “Để sống một cuộc sống có chủ đích, đừng bước đi bằng đôi chân mà hãy bước đi bằng ý chí của mình”. 

(Stuart Avery Gold, Ping vượt khỏi ao tù – A Frog in search of  new pond, NXB Trẻ, 2008, tr.73)

Câu 1. Cú đặt ra nhiệm vụ gì cho Ping? 

Câu 2. Giải thích thái độ “ngờ vực” của Ping sau khi nghe Cú giao nhiệm vụ. 

Câu 3. Những câu nói nào chứng tỏ sự “thông thái” của Cú ?

Câu 4. Nêu ý hiểu của em về câu nói: “Để sống một cuộc sống có chủ đích, đừng bước đi bằng đôi chân mà hãy bước đi bằng ý chí của mình”. Đưa ra một minh chứng thực tế. 
Câu 5. Đối chiếu câu văn trích trong câu 4 với nguyên bản tiếng Anh: “To live an intentional life, do not walk on your legs but on your  will”, em nhận xét gì về bản dịch ?  
Câu 6.  Tính chất ngụ ngôn của câu chuyện trên thể hiện ở chỗ nào ? 

Câu 7. Từ văn bản trên, em suy nghĩ gì về mấu chốt của sự thành công? 

ĐỀ SỐ 69

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Khi mùa thu sang

(1) Mặt trời lặn xuống bờ ao 
Ngọn khói xanh lên, lúng liếng 
Vườn sau gió chẳng đuổi nhau 
Lá vẫn bay vàng sân giếng 


(2) Xóm ngoài, nhà ai giã cốm 
Làn sương lam mỏng, rung rinh 
Em nhỏ cưỡi trâu về ngõ 
Tự mình làm nên bức tranh 

(3) Rào thưa, tiếng ai cười gọi 
Trông ra nào thấy đâu nào 
Một khoảng trời trong leo lẻo 
Thình lình hiện lên ngôi sao 

(4) Những muốn kêu to một tiếng 
Thu sang rồi đấy! Thu sang! 
Lòng bỗng nhớ ông Nguyễn Khuyến 
Cõng cháu chạy rông khắp làng
(Trần Đăng Khoa, 1973)
Câu 1. Bức tranh chiều thu được gợi tả bằng những hình ảnh thiên nhiên nào ? 

Câu 2. Liệt kê và nêu tác dụng của những từ láy kết thúc các câu thơ trong khổ 1, khổ 2 và khổ 3. 

Câu 3. Câu thơ “Thu sang rồi đấy! Thu sang!” thể hiện cảm xúc gì của nhà thơ? (2,0 điểm)

Câu 4. Vì sao nhà thơ viết “Lòng bỗng nhớ ông Nguyễn Khuyến/Cõng cháu chạy rông khắp làng” ? 

Câu 5. Hai câu thơ nêu trong câu 4, gợi cho em suy nghĩ gì ? 

ĐỀ SỐ 70

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu

Xã hội và đời sống đã có nhiều thay đổi thì dù ít dù nhiều nếp nhà có biến đổi cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng, quan trọng nhất là hồn cốt của gia phong vẫn còn được giữ, có giá trị định hình, nuôi dưỡng nhân cách của mỗi thành viên, đặc biệt là con cái.  
Nếp nhà là sự gắn bó giữa các thành viên, là những người trong gia đình phải biết yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, nhưng đùm bọc không có nghĩa là chấp nhận những việc làm sai trái của những người trong gia đình mình. Bao bọc nhau bằng cách là bảo ban giữ những điều tốt đẹp và để ứng xử với người trong gia đình, với người ngoài xã hội. Nếp nhà mà giữ không tốt thì đừng nói chuyện giữ cho xã hội tốt đẹp được. Điều đáng nói, giữ nếp nhà là giữ những điều tốt đẹp, chứ không phải tự vun vén cho riêng gia đình mình. Quan trọng để giữ nếp nhà là người lớn phải là tấm gương soi chiếu để cho con cái học theo. Cha mẹ mà không tốt - như bây giờ đang có hiện tượng xã hội xảy ra là cha mẹ có quyền có chức mà cố vơ vét rồi tham nhũng khi làm quan - thì con cái không thể nên thành được. 
Cho nên, gia đình là cái mốc đầu tiên, gia đình rồi mới tới làng xã, rồi tới môi trường rộng lớn hơn là xã hội. Xã hội có tốt đẹp hay không thì phải xuất phát từ cái gốc quan trọng nhất là gia đình. Văn hóa gia đình mà không lo giữ thì xã hội cũng sẽ loạn. 

              (Nguyễn Sự, Người lớn phải là tấm gương soi chiếu, Tuổi trẻ online) 
Câu 1. Theo tác giả nếp nhà là gì?   
Câu 2. Em hãy kể thêm những điều tốt đẹp của nếp nhà người Việt ? 

Câu 3.Theo em trong số những biện pháp giữ nếp nhà mà tác giả nêu, biện pháp là quan trọng nhất? Vì sao ? 
 Câu 4. Em có đồng ý với quan điểm “Văn hóa gia đình mà không lo giữ thì xã hội cũng sẽ loạn”    
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